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LỜI GIỚI THIỆU 


Ù lâu, trong cuộc đấu tranh sinh tồn của mình, nhân dán Việt 
Мат đã tìm та được khả nhiều phương pháp trị bệnh, bằng thuốc 
hoặc không bằng thuốc. 

Riêng oiệc trị bệnh không dùng thuốc cũng có rất nhiều phương pháp 
khác nhau nhw châm cứu, cắt lễ, xoa bóp, bấm ndn ољ... 

Get bd cát vå có tính chất thần bí bao bọc chung quanh riệc chữa bệnh 
theo những phương pháp dân tộc сӛ truyền, chất lọc những tính túy củu 
cha ång đề lại, chúng ta sẽ сб một kho tàng vô giá vë những phương pháp 
trị bệnh mà công hiệu của nó không những được nhân dân trong nước rất 
tin trửng mà còn được nhiều người nước ngoài nhiệt liệt hoan nghênh, 
Bång những món thuốc giản đơn, 104 rẻ tiền, bằng những động tác nhẹ 
nhàng véi những dụng cụ thô sơ hoặc сб khi chi uới đôi bàn tay, những 
phương pháp ấy đã mang lại kết quả rất tốt, đối khi rất điệu ky, chẳng 
khác gi một liều thuốc tiên trong thần thoại, 

Hiều rõ tắc dụng của những phương nhấp chữa bệnh cô truyền của 
dân ta, Đẳng ta chủ trương thừa kế và phất huy những tỉnh hoa ấy đề 
chữa bệnh cho nhân dán, nhất là trong lúc đất пабе ta cồn nghèo, nền у 
học hiên đại chưa йар ứng kịp yêu cầu 040 ъё sức khỏe của nhân dân, 


Châm cứu, cắt (8, xoa bóp. bấm ndn tít... bì những phương phấp tri 


bệnh theo kính nghiệm thực. tế trong cuộc sống Iù ngàn xưa 46 lại chứ 
không phải bắt nguồn từ một sw nghiên cứu bệnh lý trị Hiệu theo khoa 
bọc hiện đại. Tuy nhiên, những phương nhấp ấy tù kết quả thực tế của 
diệc chữa bệnh trong nhân dán mà đúc kët lại, đà đã thành vän Һау 


chựa, nhưng tự bún thận пб cũng mang туй tịnh khou học nhất định, 


Mật sở phương pháp đã được đúc kết, đã được các cơ quan сб thầm 
quyền công nhận và được phồ biến rộng rãi, Một số phương pháp khác 
cần trong nồng nghiên cứu әй thí nghiệm 42 chúng mình tính khoa học 
của nó, nâng lẻ: thành lý luận, đúc kết có bệ thống đề рАд biển rộng 
rãi trong nhân dán. 

Phương pháp chữa bệnh của Lương у Huỳnh Thị Lịch, йу viên Ban 
chấp hành Hội Y lọc dân tộc tinh Tiền Giang là một trong những trường 
hợp nhu thế, 

Bà Huỳnh Thị Lịch năm nay đã 67 tuổi, sinh & Nam Định, trong 
một gia đình có nhiều người làm nghề Đông у. Năm 11 tuầi bề theo người 
làng sào làm & đồn điền cao su Quản Lợi của Pháp. Chồng vå ba người 
con của bà đều mất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Мбі cực nhục 
của người phu cạo mũ trong đồn điền cao su tw bản Pháp và tình yêu 
thương chồng соп, lòng căm thù giác Phân đã nung nấu quyết tâm 
của bà tìm cách «cứu nhân độ thë», giúp đồng bào thoái khải sự giày vò 
của bệnh hoạn. Bà học või rất nhiều người, đọc rất nhiều sách, di rất 
nhiều пої và cuối cùng đúc kết lại thành một phương pháp chữa bệnh 
độc đáo mà bà gọi là thhoa Thập thú дао», tức là bẩm huyệt chữa bệnh 


cho người. 


Phương pháp của bà là một sự chọn lọc ъё tồng hợp cách thức định 
bệnh әй chữa bệnh của nhiều người cộng véi những kính nghiệm của 
bán thân bà trong quá trình dò аёт trị bệnh cứu người, Khoa Thập thà 
đạo có thê chữa được một số bệnh nhw bại tiệt động kính, bướu сб, 
câm điếc, đau cột sống, hen suyễn в... või mức độ công hiệu khác nhau 
tùy theo bệnh trạng và sự biên trì theo диді chữa trị của người bệnh, 

Нот hai mươi năm hành nghề, bà йа chữa trị cho rất nhiều ngườ 
& thành phố Hồ Chí Minh. È các tinh phía Nam và đạt được kết quả 
rối tốt. Bà chữa bệnh không lấy tiền nhwng rết nhiệt tình, rất chịu khó, 
không sự nhọc nhn, nên bà được rất nhiều người yêu тёп. 

Vra qua, dược phép của Lãnh đạo Tồng cục Cao su, Ban Y tế Tồng 
cục đã mòi bà hãng tuần đến chữa trị cho cần bộ, nhân viên trong 


ики Bà А rất nhiệt tình véi công nhân viên chức 


ngành cao su, mót ngành mà bà đã tùng lăn lận trong đấy tù những 
палу тбі chập chẳng bước vào đời ъй cho đến bây giờ vån còn giü 
lại Liči bao kỷ niệm buồn vui sâu sắc, Bà cùng một số học trò của bà đã 
chẩn trị cho hàng van cán bộ, công nhân viên уй gia đình б các Công ty 
cac su Dầu Тіёпе, Têy Ninh, Bình Long, lộc Ninh, Đồng Phú, 


Đồng Naiv, tai. cúc доп ті phục vu тё Ở tần phòng Tồng 


сие. Nhiều người mốc bệnh nan y tù nhiều năm, đã chạy chữa véi nhieu 
thấy. nhiều thuốc mà không hết, những tưởng phải сат chịu suốt 
дет. giờ đây ба được bà chữa khói hoặc đang trên đà hồi phục. Một số 
người nằm liệt giường liệt chiếu, dang chờ ngày tĩnh viên giã từ người 
tháu cũng đã được bà dwa trở vë tói cuộc sống tròn đầy hạnh phúc. 

Thực 46. công tác chữa bệnh của Lương y Huỳnh Thị Lịch chứng 
tủ rồng phương pháp bấm huyệt của bà không phải tà chức rườm 10 
phiền phức, khủng tốn thuốc vå cũng chẳng tổn tiền những kết quả đưa 
lai khá tốt. 

Giờ đây người đến пћо bà chữa bệnh ngày càng ông. Mót mình bà 
hoặc cối våi người học trò không thể nào дар ứng nồi yêu cầu chữa 
bệnh của công nhân tiên chức trong ngành mà cần cú một lực lượng cắn 
bô chữa trị đồng đảo hơn, 

Chúng tôi cho rằng phồ biến phương pháp bấm huyệt chữa bệnh của 
bà là điều cần thiết, 


BS ĐOÀN. HUỲNH 
Trưởng Ban Y tế Tồng cục Cao sa 


LỜI NÓI ĐẦU 


T А1 liệu này ghi chép lại phương pháp đoán lệnh và chữa bệnh 
của Lương y Thành Thi Lịch, chủ yếu là những kinh nghiệm 

rút ra tr ứng dụng lâm sàng, chứ chua phải là một công trình 
nghiên cứu theo môt qui trình khoa hoc chặt chẽ như nën y học hiện đạt. 


Bác sĩ Hô Kiến -bắác sĩ ở Bộ Nội Vụ dën Tiền Giang học khoa bấm 
huyệt của Lương y khánh Thị Lich— dá dë nhiều thì giờ theo đối tà 
ghi chép thành tài liệu này nhằm gìn giữ và phát huy phương pháp 
chữa bệnh dọc đáo của ba lành Thị Lịch và đề làm tài liệu huấn 
luyện б các ló р học, 

Тағ liệu nầy gồm có bón phần т 

— Phần đầu : Trinh bày sơ Lược hoàn cảnh ra đời của khoa thập 
thủ дао, mặt số phân tich vë cách đoán bệnh, chữa bệnh tà hiệu quả 
của phường pháp trị bệnh cậu lương у Huạnh Thị Lịch. Thần này 
cũng nói vð những điều cần yếu đối tới những người тибп học khoa 
thập thả dựa. 


Phầu thứ hai: Trinh bày môt số nguyên tắc chúng của phương 
pháp bấm huyệt tác dụng của hayëét, kinh lạc, mối quan hệ gita thời 
tiết tà со thè con người, một tài bệnh án và cách phòng, cách xử trí 
Ше gặp tai biển khi bấm huyệt chữa bệnh. 


— Phần thứ ba : Trình bày cách chữa tri một số 


k. Lương y 
Thành Thi Lich nói phường pháp qa bà chỉ trị dược khedag sáu bệnh, 
Мисир tai liệu này đã уһ cách chữa tri cho khoảng năm тої bệnh 
trà trên thực të người ta thấy né có thề chữa trị trên một phạm vi 
khÃ rộng. 


Plan нау chi Chỉ đâu ийизи hoyệt căn bấm khi chữa miĝi bệnh, 
Còn cách bẩm, di, тібі. bóp, дау, véo таты. nhw thë nào thì phdi day 
công (uyên tåp mo: dạt dược Аё! quả tốt, а 


— Phần thứ tư : Ch? dẫn tị trí các huyệt và công dựng chứa 02,1. 
của từng huyệt. Có môt số huyệt trùng tên nhưng é vi trí khác nhau 
nhu huyệt khô lạc chẳng bạn. Vì ойу khi sů dụng chúng ta cần chú ý 


Bấm huyệt chta bệnh trông có о đơn giản, chỉ tới tuười ngôn tay 
làm tiệc nhẹ nhàng mà kết quả rất lớn. Thật ra việc bấm huyệt chữa 
bệnh cũng bhải tập luyện công phu, phải tốn nhiều công sức chú không 
доп giản chút nào. Àđặt khác, có những bệnh người bệnh phải kiên trì 
theo duồi viĝc chữa trị trong một thời gian dài chứ không thề nôn nắng 
duge 


Bën nay, biệu дий của phương pháp bấm huyệt chữa bệnh của 
Lương y Huynh Thị Lịch là không thề phú nhận dược. Chúng tôi nghĩ 
rằng нё được 10 chức nghiên cứu nghiêm chỉnh, có một thổng kê khoa 
học tối thì phương pháp này càng thêm MỞ rộng phạm vi chữa bệnh và 
nó sẽ có một vi trí xứng đáng trong nền y học dán gian của chúng ta. 


Chấp hành chủ trưởng сіп Đẳng, kE thừa tà phát huy một cách 101 
nhất nền y học dán tộc cũ truyên vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, vì hạnh phúc của nhân dân, được phép của Lãnh đạo Tồng cục Сао 
Su, Ban Y 12 Tồng cac cho tải біп tài liệu này nhằm phồ biển phương 
pháp chữa bệnh không dùng thuốc của Lương у Huành Thi Lịch dë góp 
phần bảo oë sức ЁҺде của công nhân viên chức trong ngành được tất 
hơn, 

Ну vong rằng qua thực tế ар dụng phường pháp chữa bệnh này, véi 
nhiệt tình, sự tận têm chữa trị tà truyền nghề của Lương y Паўль Thi 
địch và được sw quan lâu giúp dë của Lạnh dạo Tag сис, chúng ta 
sẽ có một tài liệu đầy đã hơn véi một thống kê khoa học dáng tin cậy. 


Tháng 19 năm 1985 
Ban Y tế Tông cục Cao Su 


PHẦN МОТ 


I— Хийї xứ: 

Hà Lich thường gọi môn băm huyệt của bà là Khoa Thập 
Thủ Đạo, có lúc gọi là Khoa Thập Chỉ Đạo. Đây là một phương 
pháp bấm huyệt chữa hệnh độc đáo. chúng tôi chưa thấy có “ 
cả hai miền Nam, Hắc nước ta. Gọi là độc đáo vì chỉ bằng mười 
ngón tay của thầy thuốc tác động phần lén trên các đầu ngón tay, 
ngón châu cửa bệnh nhân, với một số thủ thuật day, bấm, móc, 
rất đơn шап đã có thê chữa được bệnh trên môt phạm vì khá 
rộng. Trong dó có những chứng bệnh пап у lam cho cả người 
chữa bệnh tà người bệnh dë піп lòng. Có những chứng bệnh cấp 
tính. chỉ bằng một vài thủ thuật day bấm, vuốt có vé don sơ 
đã có thề thu được kết quả : khỏi đỡ tức thời. tới mức khó hiểu, 
khó giải thích. khó tin. Khó tin ở các kết quả nhanh chúng va cả 
ở kết quả vững bền của nó, đôi khi là một kỳ lạ và 46 gây ға 
nhiều mối nghi ngờ, cho là huyền hoặc. hoặc phi lý. Qua quá 
trình học tập, chúng ta sẽ thử nghiệm, nhận xét thêm phương 
pháp này, đề xác mình cho rất nhiều lời khen và cũng có những 
tiếng chê bại. Chắc ai cũng muốn biết xuất xứ và lịch sử của 
phương pháp пау. 

Bà Huỳnh Thị Lịch Һау Bà Sáu Lịch, nhân dân một еб tỉnh 
miễn Nam còn gọi Bà là Bà Thầy Bấm, người Sài Gòn gọi Bà là 
Lang Hàng Xanh, có lúe vì ngụy quyền Sài Gòn theo dõi, người 


bệnh đã gọi Bà bì Bà Thầy nước lạnh (tức dùng nước lã chữa 


8 


bệnh) v.v... Năm nay Bà đã 67 tuồi, nhưng giấy tờ khai là sinh 
năm 1920, quê 4 vùng Ý Yên, Nam Định, cha mẹ chết sớm, 
năm 11 tuồi đã theo người làng vào làm ở đồn điền cao su Nam 
bộ, lấy chàng người miền Nam, chồng và 3 con đã chết trong 
thời kỳ kháng chiếu chống Pháp. Bà đã sống một cuộc sống hết 
sức cực nhọc, vất vả, tủi nhục của một công nhân, một người 
buôn thúng bán rong, một kë tôi tớ hầu hạ người khác. Hoàn 
cảnh đó cần nhắc lại ở đây vì nó mang dấu ấn rất sâu sắc ở Bà, 
ó trong tình thương yêu vô hạn và trách nhiệm cao, tận tụy của 
Bà đối với trẻ em mồ côi, tật nguyễn. dối với những người 
bệnh nghèo khô. Ва chữa bệnh không bao giờ lấy tiều của ai, 
rất nhiền trường hợp còn giúp để bệnh nhân rất nhiều về vật 
nhất, dË họ có thề tiếp tục chữa bệnh, giải thoát cho họ khỏi bệnh 
tật tró về với lao động. Chính vì Dà chữa bệnh không lấy tiền, 
chi nhằm mục dich giáp đỡ nên hết sức bình đẳng, một người 
hành khất lé lët bần thiu, Bà chữa hệnh cùng coi như một bà 
giầu có ở Sài Gòn — Chợ Lớn di ó tô đến chữa, Ngoài ra Ва còn 
quôi trê mồ côi tàn phế trong nhà dë chữa bệnh cho các em. 
Nhờ: vậy Bà Thầy đã có một só lượng bệnh nhân không 10 trong 
hơn 20 năm hành nghề сда Bà, Vì của nhà Ба rộng mô ai đến 
cũng được và gån như bất kỳ lúc nao Ba công chữa bệnh, bệnh 
nhân không hề phiền phức. không mất tiền, со khi ngủ lại nha Bà 
jë chữa bệnh. 


Chúng tôi nhấc lại những diều nay đề minh họa phần nào 
cho một nguyên nhân quan trọng làm Bà Thầy trở nên nội tiếng 
về sự thành công trong chữa bệnh.Hởi vì những bệnh nhân tàn phế 
hay tật nguyền bị những bệnh viện của chế độ cũ, bị các phòng 
chìn trị Đông у. Tây у từ nhân sang trọng đầy ra vỉa hè đã tới 
tìm Bà. Bà đã tạo ra cho họ điều kiện chữa bệnh lâu dài, nhờ 


đó mà họ đã dän dán chiến thắng tần ph“. 


an 


Tir đây rút ra một kết luận phải tạo cho bệnh nhân tàn phế 
Ше, teo v.v) một điều kiện chữa bệnh thuận lợi nhất, ít tön 
kém, thì có thë kiên trì chữa Блп 2-3 năm hoặc hơn nữa, chữa 
bệnh méi һу vọng thành công, Chữa bệnh hàng phương pháp 
này không phải tà một phù phép, mà là sự kiến trì lâu dài không 


2 ` + 1È А А bà 774 2 % 
nan lòng, Hó Tà nguyên nhân thú nhất của khoa пау. 


Tuổi nh khi còn ở quê hương vùng Nam Định, một vùng 
hiểu hoe, Bà Lich đã ёр xúc với gia đình bên nội, bên ngoại, cậu 
và bác đều làm nghề thuấc Đông у ò làng, sớm có một chí hướng 
yêu thích nghề chữa bệnh, hoàn cảnh cơ ewe dán đến tình thương 
yêu đối với người cùng nồi giống, đồng bào lao dộng, Bà Thấy 
đã quyết tâm học nghề chữa bệnh, là một người phụ nữ lạc 
động, có ý chí, có nghị lực, giàu lòng vì người khác, chiu ап! 
hưởng về tính làm điêu thiện của những tôn gido lớn (Phật giác 
Thiên Chúa giáo) nhưng chủ yếu là đo bản chất giai cấp lao độn; 
của Bà kết hợp với trí thông mình, tháo vất quả quyết va trí 
nhớ rất tốt. Ì 


một người miễn Маш lao dong trung tr; 


ja dã hoe được nhiều huyệt võ của người bố nuôi, 


Trong cuộc sống lio 


дап iruân, ВИ nhục của Ва, Ва đã được đi môi 


động cơ cựu азу; 


ai nướo 2 з eú Айип kiện tiếp xúc với những người 
val nước ngea сә điều kiện tiết с vó Ứng người 


nước ngoài chữ: y học hiện đại, 


cũng thụ: chữa kiều gia truyền. 


bố truyền сло coa ni bọ. Có híc Bà 


đã phải nhìn lên qua mýt сёй gương đề học lâm, kie ông 


1 
1 


10 của 


Ва nhờ тифі người ny sa bBuyệt, vôi khéc 


` làm y tš 


chiều chuộng dë vú 
khoa ngoại, lầm y tế việc tại khoa giải 
pbẩu bệnh của Những bà Sơ hiểu 
biết hơn về giải pi hoe đã dạy Bà, Ва cũng đã có một số 


x 


đã mang tU pide a về ức Ва 


sách quý, trong dó có Quy 
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hằng cất dấu. Khi ra hành nghề, Ва cũng học hồi đồng nghiệp 
về Đông у và Tây у, tham gia các lớp học tập chuyên môn của 
ngành y tế, chịu khó sưu tầm đủ loại sách thuốc và phương 
pháp у học cỗ truyền, 

Kë từ khi học nghề dën khi hành nghề 1а trên 10 năm, cho 
đến nay Bà đã chữa bệnh trên 20 nữa, 

“Thật khó có thể nói chính хас phương pháp chữa bệnh đặc 
đáo này là của ai hoàn toàn. Khoa bọc như là môt phạm trù có 
tính kế thira của nhiều thë hệ qua thời gian và của nhiều dân 
tộc qua không gian. Điều đó là một tất yêu khách quan, không 
có gì bỗng dưng rơi xuống cà, dối với một phương pháp chữa 
bệnh càng không phải bỗng dựng ra đời. không có nguồn gốc. 
Theo dõi cách chữa bệnh của Bà Lịch và căn cứ vào sự hiều 
biết của Bà, người ta có thô thấy bàn tay và nhất là những ngón 
tay điêu luyện, khi cứng khi mềm. có dáng dấp một bàn tay lao 
động đã được rèn luyện уд thuật, và rèu luyện mấy chục năm 
(rong nghề băm huyệt, Một döng chỉ lãnh dao tỉnh là bệnh nhân 
của Ва, dã gọi dó là một bàn tay Чер». Người cha nuôi đã có 
công giúp ba rèn luyện һап tay võ thuật và những huyệt võ, 
Mật ông già 97 tuôi người Đông Hài (PAKITTAN) trước đây 
thuộc xứ Ấn Độ, quê lương của phép dưỡng sinh, chữa bệnh 
YOGA nồi tiếng cũng đã dạy Bà môn bấm buyệt. Cho nên chúng 
ta không lạ gì khi thấy phương pháp bấm huyệt của Bà độc 
đáo không dâu có trên nước ta, Nhiều người đã có công tìm kiếm 
nó trong các sách Bông y chin ảnh hưởng của у bọc Trung Hoa 
có trong nước ta, kë cả những sách xuất bảo của Hồng Kông và 
Đài Loan đều không thấy có phương pháp bấm huyệt tương tự, 
đây rõ ràng là những kiến thức của y học cỗ truyền dân tộc. Bà 
có kết hợp dùng thuốc nam khá nhiều trong chữa bệnh (nhưng 
chỉ mach рао toa về uống thêm chứ Bà không bốc thuốc) những 
kiểu thức của v học Trung Hoa (Bà еб nhiều đồng nghiệp người 


1) 


Hoa) kiến thức v học Tây phương (hàng ngày Bà dùng một số 
thuật ngữ tiếng Pháp trong chữa bệnh do có thời gian Ва đã 
làm việc ứ một bệnh viện Pháp). Bà cũng có sách tham khảo của 
Nhật về y học v.v... Sự hiều biết của Bà được hòa trộn tất cả, 
bà vẫn nói thành thật và khiêm tốn: «Tõi dâu có được 
học, tôi chỉ là một người giúp việc, tôi hoàn toàn học lóm, tôi 
cũng không ngờ tôi chữa dược thành công, Nhưng thực tế Bà 
đã thành công và thành công tất to lớn, đối với một người Чап 
bà như Bà. Vậy nguyên nhân ở dâu? Như trên chúng ta đã 
hiết. ngoài tấm lòng Tận tụy thương yêu уб hạn, vô tư của Hà 
đối với bệnh nhậu. Bà còn үйі yêu nghề với lòng say swa, Hà 
thường nói: «Tôi trăn trò suối đêm không ngủ được vì chữa 
mài bệnh nhân ấy không khối. Hàng ngày chữa bệnh, Bà thường 
vô tay kên lên, cười kiêu hành, sảng khoái trước bệnh nhân mỗi 
khi những cơ tê Hệt giật rung lên theo ý таба của Ва, Bà sung 
sướng vì điều khiền được chúng nhưng cũng là vô tình Hà dà 
truyền niềm tin khối bệnh cho bệnh nhàn. Mặc dù Bà nay đã cao 
tuổi, hệ thần kinh đã có đấu hiệu suy yếu nhưng Bà vẫn giữ được 
tính kiên trì đặc biệt, tính kiên trì của người phụ nữ Việt Nam 
trong chữa bệnh, Pó là một nguyễn nhân thành công của Bà, 
Chúng tôi thường thấy. Bà không có ngày nào nghỉ, ngày nào 
cũng có hạnh nhan chữa không phải trả tiền, nhưng lúc nào bệnh 
phân dën, Bà cũng vui vé mặc đầu đang bận việc khác. Đề từ 
chối việc yêu cầu Hà rghỉ ngơi, Bà kêu lên : < Tôi không bó bệnh 
nhân của 1910. Mặc đầu tuổi già, có hôm người yếu mệt, Bà 
cũng không nghi. Hiu вау Bà vẫn dùng bàn tay điêu luyện déo 
đại của mình đề chữa trị liên tue cả buồi sáng không nghỉ ngơi, 
trung bình mỗi buổi sáng băm dwg tw 49 đến 60 người bệnh, 
có lúc bấm dë 100 bệnh nhân, Những dire tính đó cùng với óc 
quan sát tỉnh vi, ti mi, biết rút t'a kinh nghiệm, tìm tòi những 
huyệt mới, ша giảm һи lượng bấm và công thúc phối hợp 


ы 
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huyệt, có chú ý Кос tập và vận đụng sáng tạo, nhưng vẫn giữ 
dược kiều cách và những nguyên tắc môn bấm huyệt của minh. 
Tất cả những diều đó đã giúp Bà phát hay được wu thë спа 
môn bấm huyệt này. 

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, môn bấm huyệt của Ва lịch đã 
tồn tại và phát huy ảnh hưởng trên 20 nắm nay, ngày пау vẫn 40 


ra được nhân dân їп nhiệm, Кё từ ngày mới bước vào nghề, 


В. đã gánh trái cây tới cửa bệnh viện 5м Соз, và vừa ban trái 
cây vừa bim huyệt chữa bệnh giúp dân, cho tới nay bà đã chữa 
bệnh cho một khối lượng to lứn bệnh nhân mà chưa có diều 
kiện thống kê lại dược. Bà là người дап bà chữa bệnh không lấy 
tiền những có trách nhiệm, có số cách ghi bệnh nhân dê chữa 
bệnh, bệnh án tóm tát, Bà vã: lưu trữ rất nhiều rà đầy ча, Gó 
những người thw ký tình nguyện không ăn lrorg tới giíp Bà, 
Biết bào nhiều ảnh của bệnh nhân, biết bao trang giấy ghi lại 
cảm tưởng, lời cảm ơn hết sức chân thành và đầy: xúc động, còn 
giữ lại được bằng ghi âm ghi lại những lời nói đầu Tiên của 
người «біл nói được, Ngót 200 cái nạng, trên 100 xe lấn tay bệnh 
nhân bổ lại nơi Bà chữa bệnh, nhw là những ký vật hùng hồn 
về gự giải thoát của họ khỏi tật nguyên tê 1161. Những vật lưu 
niệm khác роі lại cho Bà rãi nhiều, lòng thương mến của bệnh 
chân, của các tàng lứp trong xã hội cũ, cũng như trong xã bội 
mới thật vô han, tím lòng thân yêu của Bà đối với trẻ em và 
bệnh nhân cũng rất cao thượng, dẹp dë. Chúng tôi cũng dược 
cặp một gỗ ít bệnh nhân đó và chứng kiến những tình cảm sâu 
đậm của người bệnh với người chữa bệnh. Nhiều chu, са dược 


nghe Кё lại sần như là những huyện thoại cảm dộng. Bà Lịch là 


rgười thầy mốc rải quần chúng, một người đã «Уй mọi келеді, 


và mọi người đã vì mình». Người bệnh quí thươ Bà nhu một 


lương y, một từ mẫu. 


Trong điều kiệu một xã hội cho phép hành nghề chữa bệnh 
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tự do, làm tự kiến tiền, Bà lich đã luôn luôn bị cạnh tranh, bị 
chèn ép và пиги hại của những thế lực hành nghề chữa bệnh 
mạnh mã khác nhằm buộc Bà phải bác 19 phương pháp chữa 
bệnh, vn cáo Bà đề buộc Bà phải từ bó chữa bệnh, bắt cóc, bỏ 
tù, xua dudi và mua chuộc v.v... nhằm giành khách chữa bệnh, 
giành ảnh hưởng với Bà, Giữa dô thị Sài Gòn của xã bội cũ, 
nơi chữa bệnh của Bà được gọi là «Phòng chữa bệnh miễn phí» 
luôn luôn đông (чє bệnh nhân hơn dâu hết. 

Ngày пау Bà chữa bnh tại Bệnh viện Y học dán tộc tinh 


Tiền Giang, uy tín và ảnh hưởng của Bà thật sự vẫn ăn sâu 


vào nhân dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận, «Ша sáng từ xa cũng 
thấy». Hàng ngày chúng tôi phải chứng kiến me bồng con liệt, 
vợ đưa chồng tn phế đi hàng trăm cây số tới Mỹ Tho, rất 
vất và, tốn kém 08 Đà bấm huyệt mấy phát lại ra về, mỗi 
tuần một Lin và dëu đều như vậy. Chúng tôi hỏi lại những 
bệnh nhàn đó, họ trả lời : «Ба Sáu bấm dö chú». 

NF3e lại don sơ những diễm trên, chỉ là vì chúng tôi 
muốn khẳng định sự thành công và ảnh hưởng của phương 
chấp này, NHắc lại một số việc liên quan đến đời tz và tính cách 
của Hà cũng chỉ là muốn nêu lại một số dẫn chứng vừa dú 
dë minh hoa cho những nguyên nhân thành công trong nghề 
nghiso của Ва. Chúng ta kế thừa Dà không phải chỉ là một số 
huyệt vị và một ső phác đồ hoặc thủ pháp day bấm. Chúng ta 
cũng coi trọng đạo đức, tính cách người thầy thuốc của Hà. 
Nght nghiệ yà cuộc sống luôn ga Hiền nhau, 1 cả những cái 
dó nhu là một bộ phận của một chính 126 tạo nên môt sự nghiệp 


g điều mà chúng ta cần hiĉu, cần 


сйа Bà kịch, và cũng là nhữ 
rèn luyệu, na шайді nắm veng và sử dụng thành công phương 
pháp chữa bệnh của Bà, lô-gíc của nghề nghĩïp là như vậy, 

Bà Lich dš đào tạo тїї nhiều hoc trò người Việt, n;ười Ноа, 


дп 60 người, Nhiều người hiện nay уйа hanh 


ті Ап, khoảng g 


nghề ở nơi xa. Bà rất thương yêu học trò nhưng Кёп chọn và 


thứ thách học trò theo phương pháo của một người đàn bà 


khác nghiệt, rèn luyện cho họ tinh thša không cự bần tniu ra về 


kiều cách đối với những người fan 


g „ đọc xong Ва còn cấp 


giấy chứng nhận cho học viên, Có những tu sĩ đạo Phật và dao 
Thiên Chúa thường đến học Bà, vì cọ muốn đi theo con đường 
nhân từ «Шап phước» của Hà, Hiện nay ngoài Ва ra, học trò 
của Bà : Nguyễn Thị Marie và Trần Quấa Sử cũng là 2 diễm 
chữa bệnh bằng phương pháp пау. Ho vừa vua bệnh không 
lấy tiền vừa day bọc, ảnh hướng cũng bát dân lan rộng ra xã 


ngoài Phú Khánh... Вёп quân у cũng сб nhiều đẳng chí bác sĩ 


ứng dụng phường pháp này, có những thầy ийе hiển dáng cả 
cuộc dời cho chuyên khoa phong, cũng học tập nhượng pháp này, 

Do nguồn gốc và xuất xý của môn bấm huyệt chữa bệnh mà 
chúng tôi vừa kë trên, cho nên nó mang trong mình nó vừa tính 


ja ж рл ? д А2 9 А А 1 т; 
dán tộc cô truyền của đâu 460 ta và của са dán tộc khác, Nó cũng 


mang nhitu tính chất phù лор kiến thức của y học biện dai, 

Sự tön tại và ảnh hưởng có thực của trong quần chúng mặc 
đầu nó bị cạnh tranh gay gắt, cũng nên xem là mội bằng chúng 
quan trọng về t'nh khoa hoe của phương pháp này. Ró ràng nếu 
chỉ là sự lira bip thì không tôn tại được lâu bồn, 

Thông thường mỗi phương pháp chữa bệnh đều eó một quá 
trình phát triền về mặt khoa bọc, nhưng phương pháp này không 
có một quá (ruh rò rệt như уйу. Do không được học tập của 
môn hẹc liên quan có hệ thống, không dú điều kiện dó di sâu 
nghiên cứu, mặt khác phải cất dấu phư ng pháp này, vì vậy trong 


Q еи ре sự "mm 
hơn 20 näm, BÀ Tịch chỉ có rút kính nghiêm trong khi chữa 


những bệnh nhân со thë và thực tế không có nghiên cứu khoa 
Mãi tới 
пау Bà mới phô Ыб. các huyệt về các phác đồ diu trị của minh 


học, không có đúc kết dë hoàn chỉnh phương pháp nà 


cho học trò, Thời gian qua, tước những đánh giá nhận xét khác 


о 


= 
ол 


nhau về phương pháp chữa bệnh của Bà Lịch, những người làm 
công tác y tế có hiều biết căng đã suy nghĩ về phương pháp này. 


Nhất là tư khi Hà Lịch chữa bệnh tại Bệnh viện Y học dân 


tốn tỉnh í Giang đến nay đã trên 2 nấm, chúng ta có điều kiện 
tìm hiệu phương pháp chữa bệnh của Ва thuận tiện hơn. Đúng 
là Bà Lich dă dùng phương pháp bấm huyệt xem ra rất là đơn 
miña, có vẻ nhu qui loa hồi het nhưng thật sự đã chữa khỏi, 
chữa đỡ. lầm thuyên giảm nhiều loại bánh, đôi khi rất khó giải 
thích. Hệnh nhân rất tín nhiệm, ảnh hưởng lan rộng. 

Ngày пау true lời kêu gọi của đất nước, của Đăng, được 
ay quan tâm giúp dò, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
và ngành, Bà Lịch då cổng hiến thành công môt phần lớn phương 
pháp của Hà giúp ích vào việc đào tạo thế hệ. trễ. 

Đó là diều kiêu tốt cho việc tim hiểu, nhận xét, sù dụng 

rộng гаї hơn. Trên cơ sở thực 


phương pháp này một cách 
ong гї 


п 
о 

hành rộng rãi do tự mình làm, chúng ta số có thể tồng kết 

rút ra những kết luận khách дыз và xác đáng Поп. 

‹ Chưa làm thì đừng vội nói», câu châm ngôn đó luôn 


dứng với chúng ta. Chứng ta hy vọng rằng một khi phương 
pháp này đã có nhiều người nắm được rõ, được ứng dụng 
24 е > 2 > А то аз Бұлай аза. К 
rộng гїї, công sức của tập thề sẽ đầy mạnh việc nghiên cứn 
phương pháp này và làm cho nó trở thành một phương pháp 
chính qui hom, sánh vai cùng cáo phương pháp chwa bệnh không 
dùng thuốc khác, tạo thành một sức mạnh tông hợp trong việc 
* 


chữa binh cho nhân dân, thực hiện tốt Nghị а, của Đảng về 


công tac у 42. 


ж 


Hàn về đặc điềm của phượng pháp, người quan sắt kỹ sẽ dỗ 
dàng nhất trí với nhau về ưu diêm của phương pháp độc đáo này. 


Nó có vẻ như rất dom giản, dễ học, dē làm, kt.òng tốn thuốc dù 
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có hiệu qu# hài lòng, hoặc không ngờ đổi với một số chứng và 
bèn. Phạm vi ứng dụng của nó rất rộng, chín: thức Bà Lịch chỉ 


е Жыз ШИ т а +д ^ + ы? КУ, ы 
nói chữa dược có 6 bệnh : bại liệt, dộng kinh, bướu cô, саш, 


sư қ x ра : Е Ñ An 
diễc, đau cột sống, suyễn. Những qua tài liệu ghi ki và bệnh 
д га 2 T ` ə ы 2 21 ` 
nhãn đến khám, phương pháp này có khả năng chữa khói, lâm 
Р Ж ⁄ ^ Н ` š 2; ^ ha гр 
dó đến mức dô khác nhau được rãt nhiều chứng và bệnh. Trong 


tất cả những chứng bệnh đó, có lẽ đáng chú ý hơn cả là việc 
© в ШЫ 52 


Н 


chữa khỏi (hồi phục chứa năng) cho những người bị bại liệt rất 
da dạng, Во quả thật là môt chứng пап у. Chúng tôi dược hiết 
rất nhiều bệnh nhân bị bại liệt tưởng nhw tuyệt vọng từ lúc còn 
thơ äu đã qua chữa bằng nhiều phương pháp hiện đại tại cáo 
trung tâu phục hỏi chức năng của Mỹ, Pháp nhưng không dược 
kết quả, Nhưng với phương pháp do'n giản nhưng Кїёп trì Bà 
Lịch đã phục hồi chức năng cho họ. Bà có rất nhiền bệnh 
nhân đến chữa, hạ phần lớn bị những bệnh thuộc hệ thống thần 
kinh nan y của xã hội cũ, Về điềm này, miền Nam và miền Đắc 
eó khác nhau, Trong xã bội miền Nam cũ đã дё lại nhiều bệnh 
nhân mắn chứng bại lièt do nhiều căn nguyên khác nhau mà 
chúng ta dă rõ : bại liệt do virót bại Hệt, до vi-rút viêm não, do 
giang mai, do tại nạn chiến tranh bom đạn, do tra tấn các kiều 
(đánh đập, quay điện), do tại nạn xe сб, còn do cả các thủ thuậty 
tế thiếu trách nhiệm như lạm dusg trụ sinh, do chọc dò nước não 
tủy, tiêm mông sai vị trí. Nhiều bệnh nhân bị hệnh từ Мс tui 
còn nhỉ đồng. Những người tần tật này thường không có nơi nào 
nhận chữa cả, và họ tìm đến Bà Lịch chữa bệnh không mất tiền 
với niềm hy vọng sẽ khỏi, hoặc ban dầu chỉ với ý nghĩ «cứ chữa 
thử còn hơn không chữa gì cả», 

Với phương pháp chỉ ngồi băm huyệt trên hai bàn tay, hai 
bàn chân là chủ yếu trong năm ba phút, mỗi tuần chỉ lầm 1—2 
lần, bệnh nhân cảm thấy rất tiện lợi, trê con không bị đau đớn 
do tiêm, châm v.v..., phụ nữ không phải e then vì сді áo, những 
người hệ thần kinh yếu nhút nhát, những người già yếu không 
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di sợ вё với những thủ thuật dë sợ như tiêm, châm, mồ, xế, 


сиду điên v.v... По không phải mất tiền mua thuốc, và không 
sạn рийг phiền phate về việc thực hiện y lệnh thuốc шеп tại gia 
thấp, Aheng tại biến của phương pháp, nếu được làm thận trọng, 
bau nhu oó thà hoàn toàn tránh khỏi. Bản thân Bà Lịch làm rất 
liếm xây ra tại hiếu, nhưng пошто khác làm không thận trọng 
bệnh nhân có thë ngất xiu tại chỗ do гбі loạn huyết động học. Sử 
dụng phương pháp này rất tỉnh tế đối với bệnh nhân, nhất là 
bệnh nhân tàn tật phối chữa lâu đài. Nhà nước cũng không cần 
phí tần nhiên về nhà cửa, giường nằm, lò sưởi về mùa đông, 
trang bị và cà biên chế, Năng suất chữa bệnh của phương pháp này 
rất cao, hằng ngày thu dung giải quyết được nhiều bệnh nhân, 

Nhược điềm của phương pháp cbủ yếu có thể là kéo đài thời 
gian điều tri, thực tế cũng không thề làm vội được. Một số chứng 
bệnh có thë phối hợp với các phương pháp khác chữa trị cho kết 
quả nhanh hơn, nếu làm đơn thuần phương pháp này thì hơi chậm. 

Thật vậy, hiên nay trên thế giới người ta có hướng đầy 
mạnh việc ứng dụng những phương pháp chữa bệnh không 
dàng thuốc, họ thấy lo во hậu quả của việc dùng quá nhiều hóa 
hat: chữa bệnh. Ngành y tế nước ta cũng có chủ trương khuyến 
khích đi sâu ứng dụng phương pháp chữa bệnh không dùng 
thuốc. 

По 46 việc chúng ta thừa kế phương pháp bấm huyệt chữa 
bệnh của Bà Lịch là phù hợp với chủ trương của Đảng về việc 
tứng dụng сас phương pháp у học dân tộc. 


H- Đại cương : 

Bất cứ một phương pháp nào cũng có cơ sở lý luận của nó, 
nhưng phương pháp này cho tới nay, chúng tôi chưa tìm được 
tài liệu nào chính thức xác nhận cơ sở lý luận của nó. Khoảng 
năm 1973, một học trò của Bà Lịch là tu вї Hoàng Tam khi đó 
còn sống đã cỗ gắng giúp Bà Lịch đúc kết từng kinh nghiệm chữa 
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bệnh của HÀ và nhéc hoa та ттт? đường kinh sủa Khoa Thập Thủ 


Dao. Anh шн v tên đá veia tiếp tham gia ý kiến của Ба và 


~ Ngay lúc đó, anh Tam: cũng đã 


được ца Hải fr; 


nghĩ răng viện bấm hay? she nhàng theo tần số nhất định, sê rao 


га những xung động Tướng i đối với сас đây thần kinh, các 


т 


Synae thần kinh së со thề hoạt hóa trổ lại nhờ ở sự kích thích tiết 
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та сас chút hóa hor trong gian đẫu truyền xung động сас ©упас 


46. Theo Bà lịch và anh Tam, 10 đường kinh đi từ 19 đầu ng 


tay, ngón chân goj là 10 đường kinh của Tam Tính (mặt, bụng 


ngón) và Nga Hội (mút bến, , eó móng của ngón tay, chân). Chúng 
tôi xin giri thiệu sơ qua 10 đường kinh đó dë các bạn tham khảo. 
А. МСО BỘI, TAM TINH TAY 
Ажеп 1 


Từ đầu ngon theo động mạch quay lên khuyu 
Ë опо ma у 
tay nách, Т? nách chia 2 nhánh: 
— Nhánh thanh quản, vững mặt. 


ГА 


HA А пуб «т. 


Nhánh xuống vũng ne 


өл 2 prë): Tie ngón trả lên eó tay, ra mặt ngoài cánh tay 
—— 2 ы 
|5 , ЕЕЕ X an Ũ VAN 
lên hë кес d т ха CŨ, Kid А А nmam малуу 8 Сы. 
Ngon ở (өйте): Te ngôn giữa, mặt ngoài cánh tay, e nách 
—— TỰ 


280 ngực, имче vào tim. đây РАЙ мам! 2Í» „Айл 
Ngôn á (nhàn): 1 ừ ngón ар út đọc giữa cẳng tay, qua Әлде, 
tay lên vài, cô, mất và nào bộ. Др, Eoo ra CEL 
— 
Адеп 5 (10. Tứ ngôn út doe cảnh tay vòng qua sau vai, thẳng 
l n рау, dọc qua Tay lên dầu, " Тұха A đợc tt mak, 
В. NGỦ BỘI, TAM TINH CHAN 


Số 4 ngón сөз: Yi ngón cái trước mắt cá trong Tên đầu, bộ 


ЕТІ 


phận sinh dục, lên үйне ngực, qua miệng, mãi, mắt, 


Số 2 ngón ітд : Từ ngón 3 đọc bàn chân, lên đầu gối cạnh 
gườn, côt sống lưng chia 2 nhánh: 

— Mật nhanh š хо 1 пале, bộ phận sinh dục, phân bó > bụng, 
lên có, mép miệng, рол ng gò má, mũi và vùng ở trước tai. 
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— Ті háng có một nhánh sang chân bên Кіа. 


Số 3 ngắn даға: Từ ngán giữa mu bàn chân, đầu gối, đùi ; bụng; 
= 5 [+з i 


„n ngực, qua hoành e eh mô, hướng vë tim. 27 “майда ) 


жола слер 225 
504 ngôn áp : Ngôn áp út mắt cá ngoài, đầu gối, ñãng, qua mặt 


tiếp đùi, qua xương Cuna lene cạnh sườn, vùng vú nách, lên tai, 


trán, đình đầu, xuống hàm, dại lên má cạnh mũi, tới đây có một 
nhánh về. đôi mät. sig xâw 


` 


Số 3 neón út: Từ ngón Yt mắt cá ngoài lên đầu gói, qua phần 


lên gấy, chia 2 nhánh : 


ngoài cẵng сћап, lên mông, dọc cột в 

— Nhánh vào lưỡi, MEGEN 

-— Nhánh lên đỉnh dầu qua mặt, mũi, gò та, mắt. 

Căn cứ theo đường kinh пау, có thë sẽ giúp chúng ta ghi 
nhớ được một số sông năng của các huyệt Tam Tình, Ngũ Bội, hiết 
những vùng đường kinh đi qua và chữa được bệnh gì. Vạch ra 
dường kinh này, các tác giả đã dựa vào hiện tượng giật cơ, thường 
dược gọi là «các ven lên» hay hướng tê tức, thường được gọi là 
«nó dän». Тау nhiên những đường kinh này chưa được hoàn chỉnh 
chặt chẽ và hợp lý. Nhiều huyệt không nằm trên đường kinh, các 
dường kinh không liên hệ chặt chẽ với nhau. Có lúc chồng chéo 
chúng không tạo thành một vòng khép kin hợp lý tương tự như 
nhan một cũng phần xạ của thần kinh, hoặc sự khép kín thành 
một vòng tuần hoàn trong 14 đường kinh châm cứu. Những chúng 
ta không vội phủ nhận điều này, chúng ta së nghiên cứu thêm. 

Phương pháp băm huyệt này, không phải là các huyệt châm 
etu. Dùng kiến thức về Tây y thông thường cũng có khi khó 
giải thích, như trong trường һер điền trị „chứng suyễn, chứng. 

сао huyệt, áp hoặc chứng mất ngủ của phương pháp này. 

Nhưng dù sao theo quan diễm của chúng tôi, nếu лабе nắm 


chắc và ứng dụng phương pháp này thật tốt, việc quan trọng đâu 
tiên là phải hiệu biết kỹ về những kiến thức cơ sở của y học hiện 
đại, trước tiên là giải p" йа sinh lý của hệ cơ xương và hệ thần 
kinh con người, hiều biết kỹ về мо hội chứng thần kinh, 
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“Sau đây chúng tôi хі nêu lên một số nhận xót về phương 
pháp này. Những diều nêu ra dedi đây đã được Bà Lịch sử dụng 
như một thói quen, một nguyên tắc, một quy trình mà chúng ta 
phải thừa kế trân trọng. 

С. VỀ МАТ CHAN BOAN: 

1— Khi tiếp xúc và khám bệnh cho bệnh nhân, Bà Lịch 
quan tâm trước tiên tới chứng bệnh mà bệnh nhân cảm thấy nhw: 
Phong sù (động kinh), nhức đều, câm, điếc, suyễn, bại xui (bại Hệt), 
té пра v.v... Ва không chân doán các hội chứng thần kinh như 
kiểu y học hiện đại, như Таре, Páckinsơn, liệt rung. phân biệt 
viêm phế quản thê hen với hen phế quán v.v... 

2-- Tiếp theo tuy Ва bao giờ cũng bắt mạch và nhiều khi 
sau hắt mạch, Ва ngẫm nghĩ và nói về bậnh của bệnh nhân nhưng 
Ва cũng khóng theo qui tác của chân mạch Đông y (phù, trầm, trì, 
sát ở vị trí Xích, Quan, Thốn...). Bà sü dụng bát mạch với hai 
tác dụng : 

а) Căn cứ vào trạng thái của mạch như nhanh chậm, trương 
lực của mạch, đáng di của sóng mạch v.v... kết hợp với nhận xét 
trạng thái bên ngoài của sức khỏe bệnh nhân: niêm mạc mắt, rêu 
lưỡi, màu đa, vết quầng mắt v.v... Nghĩa là cùng thực hiện: Văn, 
Vấn, Vọng, Thiết ở mức độ nào đó đề đánh giá thê trạng bệnh nhân 


chỉnh cường độ và trường độ bấm. huyệt, 
Một dôi khi Bà phán đoán bệnh của bệnh nhân đíng, dwa vào 


kinh nghiệm nhận xét trường hợp của mình là chính sau khi 
đó tham khảo ác mặt, Bà nói chân đoán của mình như thế là 
kết quả của bát mạch. 


5- Nét độc đáo trong chần đoán : là sự nhận xét rất tinh 
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vi tỉ mỉ. có khi đến bất ngờ là nheng gy di dang thay бөр шч 
của hệ tĩnh mạch đến độ cáng trùng của các gân cơ mà Ва gọi 
chung Jà «уеп». Chúng ta thường chỉ đề ý đến dëm tần số mạch 
nhanh chậm hoặc кіс mạch theo kiều của Tây у. Tuy trong một 
vài trường hợp chíng ta có chú ý dến tình trạng của hệ tĩnh mạch 
như tuần hoàn. bàng hệ trong bệnh lý cơ quan tiêu hóa (їгогр sơ 
gan cÓ trướng v.v...) Hoặc Dóng у có dựa vào tĩnh mạch ở ngón 


tay dë chân doán bệnh trẻ con (Chỉ Văn) nhưng không sử dụng 


rộng rãi như Bà Lịch. 


Dựa vào vị trí di lệch của «уеп» (so sánh hai bên và во sánh 
với người lành, nhất là những tĩnh mạch lớn), các hình dạng của 
tĩnh mạch nhỏ như hình móc сап, hình giun, bình sóng, tình 
trạng dẫn tĩnh mạch do ứ dong máu dë suy ra vùng tồn thương 
ở chỗ Bà không nhìn thấy, vì bệnh nhân mặc quần áo, nhiều khi 
На gọi dáng vị trí nơi tôn thương đến ngạc nhiên tình trạng không 
cân «бі của các nhóm cơ (to hơn, nóng hơn, dó hơn, nhóm lôi 
hơn bén đối xứng). Tình trạng căng cứng của các gân cơ là những 
căn cứ đề chần doán và theo 001 kết quả của Ва прау sau túc bấm 
huyệt hay sau một liệu trình điều trị có kết hợp với tin" trạng 
phái triền của сас со liệt bị teo, cũng như mức dó phục hồi của 
chức năng vận động đề đánh giá. Khi khám bệnh, Dà thường 
cbi cho học viên và reo lên ; «Әбу, đấy, уеп nó lên rồi đấy», «Сас 


ven này biến hóa », « Hai ven пау dè lên ТИ bạo giờ nó tách ra 
хеп шы, 


thì bệnh khỏi ». Bà luôn luôn sử “dụng khái niệm «уеп > khiến 
—— +? ышы 

người mới đến hoc nghe rất khó hiều. Nhưng chúng tôi phát hiện 
thấy nét độc đáo trong những nhận xét của Bà mà chúng ta nên 


quan tâm tứi trong khi học Ва. Tình trạng máu trong tĩnh mach 
— а 


bị ứ lailèm tĩnh mạch phồng lên, со bóp và giật gọi là «ven lên? 
cứ а мол 
và хер đi sau khi bấm huyệt cho các рап co Tấm chuyển döng 


các cơ teo ев, do đó máu bị dồn di là dj 


dè đánh giá kết quả va tiên lượng khả “Tăng chữa khói bệnh. 
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Cơ sö nhận xét của Bà là có lý, các cơ teo liệt không đồ-g 
đều mất cân đối giữa сёз nhóm cơ đã dẫn đến tình trạng chèn 
ép co kéo làm biến dạng hệ tĩnh mạch và xương, từ đó cần tro, 
sự lưu thông của máu trong hệ tĩnh mach. > 

D. VỀ PHƯƠNG РНАР CHỮA BỆNH 

Trong phương pháp chữa bánh của Ва, chúng tôi nhận thấy 
có những nét độc đáo và khác biệt sau đây, chúcg ta nên thừa kế : 

1— Sau khi chân đoán bệnh, Bà thường có 2 thái dộ xử lý : 

а) Nếu đó là chứng bệnh đã quen thuậc (cao huyết ар, 
suyễn, bướu cd) Ва bấm huyệt ngay theo phác đồ đã thành qui 
trình nhất dịnh. 

b) Nếu là bệnh ít gặp, hơi khó, Bà suy nghĩ rồi di đến kế 
hoạch phối huyệt nhàm chữa bệnh. Bà chủ yếu _dựa vào lý luận 
«141 тап», dön máu xuống, dwa máu lên. Hồi dùng thủ thuật 
“bẩm huyệt day, xoa, nún cho khối cơ d uyên đề dẫn m 


xuống chỗ trăng, làm giảm máu chỗ lồi, chỗ sưng cứng theo một 


nhằm mục dich đây máu, không đơn thuần dựa và day bấm xoa 
bóp tại chỗ dau. Әбу là một điều khó nhưng có hiệu quả, nếu 
thực hiện được. Một đôi khi Bà dùng thước dây do lại vùng 
cương tụ máu ở chỉ khi bấm huyệt dẫn máu thoát đi đề xác dịnh 
lại kích thước. ОТТ my 

2-- Trước khi bấm huyệt chữa bệnh chính thức, điều đã trở 
thành nguyên tắc bắt buộc là y sinh phải làm «khai thông huyệt 
đạo cho bệnh nhân». Khai thông nhỉ !u bay ít là do tình trạng ste 
khóc của bệnh, nhân, Về thực chất đó là sự Ed động cho các co 


Lở mức dó năng nhẹ khác nhau được chuẩn bị đề đi vào 


tê 
chịu sự bấm huyệt manh Һот; đáp ứng lại bằng вір vận động 
E a U — V Д-Т > D 5 s 7 


һойс rung dóng, tránh bấm mạnh đột ngột gây nên phán ха до 


biến co cứng cơ, đau đớn bệnh nhân, làm tôn thương ёш các 
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« 


cơ bị liệt. Mức đô khai thông huyệt dao vừa mức và được diều - 
chỉnh bằng - tình trạng bắt mạch đề dò biết tình trang cơ thô có 
«аша рае т 


không. Đà thường gọi «nến tặng xông 


айп sàng đáp ứng phản xạ 
chấp phải dua lên, nếu tăng xông сао phải dura xuống cho vừa mới 
bấm huyệt chính, không thế là “hệnh nhân xiu liền. 


đe Khi thực hiên bấm huyệt dù chỉ là nhẹ nhàng êm diu như : 
khai thông huyệt đạo, tay y mình bao giờ cùng ở tự thë khóa туй 


độc đáo của môn này, kỹ thuật 


' nhân. Đây là một nét rất 


khóa 1 là một nghệ thuật như khi người lái xe ô tô dë chân lên 
— 


Бар phanh xe,khi nặng khi nhẹ, khi đưa dày phối hợp với tay 
Е a ` 


дау Bấm huyệt một cách nhịp nhàng. Có rất nhiều loại khóa (khoảng 

cần 20 khóa), sóng thông thường nhất chúng ta sử dụng 4 loại 

khóa: Khóa hồ khẩu ở cð tay. khóa khả khốc ở cô chân, khóa 
mổ dầu gối. Tác đụng cỗ 

cơ bản ở ngón tay, khóa bí huyền & dẫu gối. Tác dụng của khóa 

сорап опро ау 


—Y юзу еее. 


hết nức quan Trong, người mới học t ћи ng quên hoặc coi thường, 


chỉ chăm chú bấm huyệt chính. Qua quan sát và thực hành, chúng 
tôi thấy khóa có 2 tác dụng. di nhiên ở mỗi loại khóa, 2 tác dụng 
пау có tương quan tilê nặng nhẹ khác nhau, Táo dung thứ nhất 


là táo dụng lãm phunh ở một người bình thường, hệ thần kinh 


tự điêu khiên tốt, bm huyệt kích thích phần xạ, chứng đáp ứng 
có mức då, chúng tự hâm phanh lấy. Nhưng & người bệnh, ҺА 
thần kinh bị tồn thương khi bấm huyệt kích thích phần xạ, các cơ 
có khi đáp ứng qua mức, rung, giât liên nỗi, quá mạnh, quá tìm, 
khi đó những ngón tay bấm mö huyệt khóa xiết chặt các dây 
chẳng cò tay, dây chẳng vòng cô chân, chúng ta dễ đàng hãm và 
điêu khiên chúng cho vừa phải, chúng ta chỉ cho những ngón cơ 
có giật theo mức độ vừa phải với thë lực của bệnh nhân, vì những 
cờ bị bệnh co giật như vậy, bệnh nhân rất mệt,nếu yếu có thề 
ngất xỉu. Tác dụng thứ hai là các khóa còn tham gia hỗ trợ giúp 


vào việc kích thích phần ха như thề những ngón tay bẩm nốt dần, 
còn tay bấm huyệt như tay ойу dây đàn. Nhiều nhóm cơ nếu 
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không khóa chặt khi 
khóa cơ đó giật ngay. mặc đâm tey bắn 
Phần thực hành sẽ 


wng nếu vừa хі tay 
vån không thay dồi. 
ӛз, © đây không trình 
bày vì quá đài. Ш 
С. Nét е đáo lào) ГЕ này cồn ở quan niệm 
huyệt ҺИ] dinh, Có 
rất КЕ ч мо at фо үк Ú - huyệt hồi einh vì thực chất là _ 
{п đựng và có tác dụng 
ос. Bệnh nhận, những 
người tần phẾ nằm liệi lân 


những huyệt trợ si, tăng cường tiếc Ó 
6—7 

cấp cứu ki 

người già 

ngày bao giy cũng đượn Ва Thấy bám sbữag huyệt trợ sức môt 


yếu,“ngu¿i 


———— 


cách có bá thống (có khoảng 11 haysi nhự vậy), nhằm tao che 
bệnh nhân một ap ởÃ › 


thề lực dŠ chiu sự bã nh сас huyệt bệnh ‹ dë phòng ước 
Вси ч РМ Ка 


những tại biến có thë ха) jt loại thuốc bồ 
t nguồn ` từ nhi 


phấn cho bệnh nhân, М) U h Đất 
huyệt dưỡng sinh оба ба người. thầy Ấn Độ dà dạy Bà, Một. đôi khi 


người y: ГЕ quả. Ып ngay sinh không đủ điều kiện 
chuyền sang bẩm ауе chính, Bà Thầy thường sử dụng một thả 


pháp «бс đáo е Ba gọi là tin điện». Hien n điện (а i 


nột thủ vháp_ 


cùng ngón cái bš 
trong một thời gian 
ý chí của y sinh «һау truyền cho người bệnh к Тай của mình}, 
«Һау cứu Һот! Bà gọi là vân nội công. Saa khi làm thế, quả thật 
mach dập của bệnh nhân có khả hơn. Y sinh chỉ biến điện khi 
саш thấy mình khóe mạnh không mệt mỗi. Điều này chúng ta hãy 
thí nghiệm thử. Năm chắc nhóm huyệt hồi siah đề cấp cứu bệnh 
nhân khi xảy ra tai biến rất quan trọng đối với một y sinh sử 
dụng môn bấm huyệt đạo пау. Thoạt đầu chúng ta dë coi nhẹ, 


cho là quan trọng оба, bởi vì chúng ta chưa thề nghiệm như là 
một người bại diệt yêu бибі, khi bị bấm huyệt kích thích thì cơ 


со giật số dau, së miệt môi ra вао. Nhưng nếu quan sát thực tế 
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bệnh nhân chúng ta sẽ thấy, chỉ với những động tác bấm rất nhẹ 
nhàng, cíc cơ tê liệt giật rất nhẹ, nhưng bệnh nhân đã ra mồ hôi, 
hoặc nóng bừng. mặt đỏ. như thể phải cố găng lao động thực 
sw hoặc phải chịu một khối lượng vận động quá tải. 

5-- Đây là một điềm quan trọng nhất oó ý nghĩa như một 
nguyên lý chiến lược trong việc chiến thắng những со {ео liệt, 
co cứng v.v... Chúng tôi phát hiện ra nó như phát biện một bí 
quyết, Ba lịch hay gọi là «Ы huyền», Bà rất вау sưa với bí huyền 
này bởi kinh nghiệm của Ва, say sưa một cách tự phát. Người 
bệnh thì thấy tin tưởng khi Bà reo lên : «Бау đấy, cái ven nó lên 
ті «Әу, thấy chưa b. Người ngoài thì hoặc là không thấy gì cà, 
hoặc thấy cơ giật nhẹ, mạch đập chút xíu, và cho rằng chẳng сб 
gì хау ra cả. Điều đó dë gây ra sự ngộ nhận và nghỉ ngờ thủ 
pháp của Bà, nhất là sau môt Биді bấm huyệt đã khỏi được lâu, 


Mặc dầu thời gian quá ngắn ngủi dành đã nghiên cứu kỹ, theo 
dói đầy đủ kết quả của phương pháp này, nhưng san khi сб găng 
quan gát kỹ, chúng tôi tin rằng phương pháp Huyệt Đạo của Bà 
Lịch là có cơ sở khoa học sâu sắc. Bà cũng thường nói: « Tôi 
không ngờ tôi lại chữa khỏi bệnh». Bà áp dụng phương pháp 
khoa học đó một cách tự phát và thành công nhờ kiên trì và nhất 
quấn trước sau với phương pháp mà Bà học được, Phương pháp 
đó chứa đựng sẵn một ưu diễm như thế và ВА £é vận dụng nó. 
tồi dat được kết quả; bằng kinh nghiệm lâu năm, Bà trở nên 
điền luyện. _ 

Nội dung nguyên lý đó như sau, có thë gọi nó trái với hay nói 
đúng hơn là nó khác với những phương pháp điều trị những chỉ 
tế liệt, di dang của y học hiện đại, nhiều bệnh nhân đã qua những 
trung tâm phục hồi chức năng của Mỹ, Pháp nhưng không khỏi. 
Phương pháp của họ thường là nắn, kéo, nâng, bó bột, bằng dung 
cụ kim loại, chạy điện phấn v.v... Ngoài những phương pháp cơ 
học và vật lý trị liệu ra, сб khi còn phẫu thuật chỉnh hình... nhằm 
giải quyết trực tiếp các cơ bị liệt, cáo xương khớp biến đạng, 
phương pháp ney cùng eó kết quả nhất định. Nhiều bệnh nhân 
cũng đi chữa Dong у nống thuốc sáo, bó thuốc, Đông y chữa theo 
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một quan niệm chênh thề д 


đồ сіта chỉ Hột, cũng có trường hop theo phương phấn này сб 
chuyền biến khá. Còn г. trơng р bẩm huyệt đạo này theo một 
„nguyên lý, 1 thôi ` і 
рін gi 


lanh, cư chan d 


5 ; N ` Ё 
lầm hòa, muốn thông qua toàu thân 


Thoại džu khi chữa bình, Bà Lịch hay Ьп thử một loat 
chuyệt cơ bản М 20. Bội, Tam ыру V. V... Кы th ở phần ehi chi 
hira. Bà 


an Ç 


үз МШ 1 


sống, mặc dân nữ khôn, 


пыз 
những кіп quá nhỏ, chúng ë sâu ng giật 
quá yếu, nhưng chúng đủ dë de Єр hoặc giải thoát máu ứ dong 
ở nhữ"g паса tĩnh mạchchạy qua chúng và ¡bề biện qua bằng 
trạng thái giật lên của hệ tĩnh mạch. Mặc dầu lā: lộu về khái 
niệm gân; аһ mach, nhưng thực të chữa khói bệnh của Bà 

a gân và tĩnh mach là. 


chứng ainube cho mối ler quan 


thực, 


Са một cái chỉ bị Не, chỉ cần eó một vài cái со nhổ còn 
hoạt động được, bằng phương phap bấm huyệt nhẹ nhàng, ёш 


diu nhu ap тушо ên cho ahin = 007 сөп. lại. dó vận dộng uhe “nhàng. 


qua. Thị с, hốt ыш cơ này di qua, ГОВ cơ TH “toan fb 
bô phận của chỉ dàn đầu được phục bồi, dän dän di tới toàn bộ 
ehi được thay döi. Tìm ra các mặt mâu thuẫu treng một chỉ liệt, 
phát hiện những yếu tố chưa liệt, hồi dưỡng rèn. luyện, phát | 
trị 


дл dän. Tè НЕГЕ œ thuy đồi tương quan uë ПТР дёп dên they 


đồi гё chë. tới mật hie các cơ hỗ trợ nhau phối Һор host động, 


eh cái ebi dược phục häi chức năng dần dän, từ từ và đôi biến. 
Bà Lịch thường hỏi bệnh ыйсы ; «thit này là của ai 2: và chỉ 
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` КЕСЕЛДЕН аи А 152 АРКАСЫ 
vào bắp đùi đang dó hồi phục; bệnh nhân trả lời: «Thit của Ba 
Sáu «һо». Phương pháp dó na пй như ta muốn bể một bó đũa 
phải bë dän ting cái, vì các cơ ở bai chỉ trên và đưới dều rất 


phúc tạp, phương pháp này giải quyi čt từng dường gân, từng 
Эч. 2y 


nhóm co di dën toàn bộ chi. 


Bằng phương рһар đó, những biến đạng của xương, của 
khớp cùng được chỉnh đân nhờ sự со kéo cân đối сас nhóm со. 
Chúng hiện da vì cát có bao bạo chúng teo lêt. Chúng có thê 
được co kéo lại nên các cơ được hồi phục cân đối. Bà Lịch thường | 
hấm huyệt cha một nhóm cơ này có lên, rồi lại nói bấm đề «trả 
wó үй». Thye chất Bà muốn dua chúng vë vị trí co kéo cân dối; 


` 


dì nhiên điều nàv rất khó, nhưng về nguyên {йс có thê thực 
Xương irè em khiaw cốt hóa. vôi hóa chưa thật rắn 


hiện được 
chắc. khả nang нау dè thực biện hơn. 

Không phải mọi trường hợp, mọi thể list, môn này déu chữa 
pháp rào cũng có giới һап của nó. Nhưng. 


được уі phương 
nguyên lý khoa học của phương pháp này, chúng ta nên ứng 
dụng. 


6-2 Trong vie ` màn bắn huyệt đạo này, Ва Lịch rất 


желігін khác döi véi bit cứ ai làm thủ thuật quá manh, quá hãng 
“hái, Ba day bấm huyệt ri TT те vẻ làm qua loa 

nhự mùa đói khi cùng khua tay như múa thật, Nhưng dé là một „ 
omā chúng із cần thira kế, Nguyên tắc này yêu 
^а luyện vë thủ pháp day раш, bí quyết thành 
v ay nguyên nhàŸ thất bại cũng ở chỗ 10 này, Vì thế Bà thường 
Ді bạo 12 năm cách bốn dós. Có học trò giỏi của 
Bà thì nói phải quan sát tay Bà З tháng mới lam theo được. «Thú 


pháp ls điều rất khó nều ta Chú у той luyen d khi bấm, cốt bấm 
tráng huyệt, không dùng sức mạnh làm đau "bệnh nhân. Phải 
bấm ding như bấm nốt dàn, bẩm mạnh mà sai thì vô ích», Thủ 
pháp của môn huyệt dạo có nhiều : bấm, di, đưa đây, miết, bóp, 
dạy, véo, dây, móc, dập, nhồi bằng cùi tay v.v... đều cần phải 


tập luyện, Мол này có tới khoảng 180 huyệt vị, bao göm những 
hazet сө bin và huyệt đặc trị Nhưng Bà Lich thường xuyên 


nguyen tác 


аре! 
та pa 


<ç 


„vân đụng nhuần nhuyễn 25 һиуё 
cáo huyệt. vị cũng cần tính vi như Th i 


kỳ lạ cần lưu ý các bạn là có một аб huyệt chúng cni có công 


năng, hoặc có công năng khác hån nhau, chỉ vì khi dey 


những véc-tơ (hướng. chiều, cường độ) kháo nhau trên cùng một 
huyệt. Phần thực hành các bạn sẽ rõ. 


Cơ thê người bại liệt, сйс cơ bị 


h: 


chúng ta quan niệm, chúng rất yêu dë mët + 


Om ури, kia 


ôi và bal Hi 
hơn nếu chúng hoạt dộrg quá sức. Vì vậy việc day b 


аата 
Bitte 


CHEA 


trị vừa nhẹ nhàng về cường dô, nhanh chóng vë trường độ duy 
. 9 7 . + Й А 


bấm, liệu trình tay kéo đài nhưng rất thưa, 1 tuần chi bấm 1 đến 
2 lần. Bấm mạnh, bấm đồn бар, bấm bằng ч 
ж š mi} bàn мин: Sa Шыбын TẾ roi, be thả vớ VÀ. оьз эЛЕ 
năng lên và còn tai biến, 


Cuối cùng. thay cho phần kết luận, chúng tôi da Ф зуба đạt 
đến các bạn đồng nghiệp lời căn dặn của Bà Науаһ Tai Lich, 
người đã có nhiệt tình cho chúng ta thira kể môn huyệt đạo của 
Ва. Bà rất mong mỗi mọi người đều trê thành những у sinh 
giỏi, nắm vững môn bấm huyệt đạo dë chữa bệnh cho nhân dân. 
Theo Bà, muốn giỏi không khó, chỉ cần : 

= Lòng thương yêu vô bạn dõi 


em và những người tật nguyền khốn khô, 


1, đối với trẻ 


"` 


tòi trong nghề nghiệp. 
Рет 


`— [ого вау swa tù 
cho mình một tâm hồn, о dức trong sạch, không 


=G 
х Қа РЕНЕ Е ку, ыы 
làm tiền bệnh nhân và có một sức khỏa tốt, 


— Rất chú ý rèn luyên những ngón tay bấm huyệt, không 
phải bằng ste mạnh ở ngón tay ша v 
thân mình, 
s 


đất cả ç nội khí >» > của toàn. 


điền: soun 
Bác sĩ ВО KIÊN 
Độ Nội vụ 


РНАМ HAI 


BÀI HỌC THUỘC LÒNG DÀNH CHO Y SINH 
I- THẬP THỦ CHỈ ĐẠO 
w ĐIỀM HUYỆT : Xác định vị trí đặt cường độ, trường độ 
tùy theo sức khỏe bệnh nhân, công nắng của huyệt, 
xNỚI HUYỆT : Mang tính chất trinh trọng của lương y 
trước cơn bệnh nguy (khai thông huyệt đạo). 
„ GIẢI HUYỆT : Lập lại sự quân bình cho cơ thề (hồi sinh), 
> KHÓA HUYỆT : Mặc dù khóa không phải là thủ thuật 
chính, nhưng nếu chúng ta lơ là sẽ rất tai hại cho bệnh nhân. 
CÔNG DỤNG KHÓA : Làm giảm, kích thích. 
Giúp lương y có tư thế vững chắc khi điều trị. 
CÁC KHÓA THƯỜNG DÙNG : 
1. Khóa căn bản. 
2. Khóa hồ khẫu. 
3. Khóa Souclaircule. 
4. Khóa Tá hậu môn, 
5. Khóa Bí huyền, 
6, Khóa Khô khốc. 
7. Khóa Chí cao. 
VỊ TRÍ HUYỆT : Hay dùng nhất là ở ngón tay, ngón 
chân. Trong một ngón lại có phía lưng và bụng. Phía lưng gọi 
là Ngũ Bội (Dolate), phía bụng gọi là Tam Tỉnh (Parmaica). 
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Ta nên biết vị trí khác biệt của : 

— Hệ huyệt dựa trên thần kinh : NGUY НІЁМ. 

— Hệ huyệt dựa vào cơ nhục : ЇТ NGUY НЕМ. 

CHỦ TRỊ CỦA BÀN TAY : 

Bàn tay : dẫn kích thính những trường hợp đau thần kinh. 
—.Không dùng được ở những bệnh phong (hansen). 


Ngán tay được mang số như sau : 


— Ngón cái số 1 А Ngũ Bội cái. 

— Ngón trễ số 2 Š Ngũ Bội 2. 

-- Ngón giữa số 3 : Ngũ Bội 3. 

— Ngón nhẫn số 4 š Ngü Bài 4. 

— Ngón út số 5 : Ngũ Bội hó; sinh. 
— Ngón 1 tri suyễn, cao huyết ар, сат. 

— Ngón 2 kích thích vùng cồ mạnh. 


— Ngón 3 dán máu mạnh (NGUY HIỀM), 

— Ngón 4 ці điên, nhức đầu, tê liệt. 

— Мабл 5 іті phong xù, điếc, liệt mặt. 

BÀN CHÂN : 

Dùng nhiều trong trường hợp bị liệt tay chân, 

— CẤM DÙNG trong trường hợp bị cao áp huyết. 

Ngón chân : 

Lóng và phía của chân cũng giống như tay -- Ngä Bội ở 

trên, Tam Tinh ở dưới. 

— Ngốn 1 : lên tới ngực, 

— Ngón 2 : lên tới eo xương sống và liên lạc sang 
chân bên kia. 

— Ngốn 3 : tác động đến thần kinh hoành cách mô 

_— Vùng ngực (KHÁ NGUY HII M). 
— Ngón 4 : thẳng lên gân sương sống. 
—Ngón5 : trị thần kinh tọa bị tắc nghẹt, 
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CÔNG NĂNG CỦA HUYỆT : 

2 Pitu biết vë công năng của huyệt là một điều quan 
trọng và không phải dễ. 

~- Những huyệt dựa trên hệ thần kinh, nếu được kích 
thích sẽ tạo một luồng thần kinh (Të bào thần kinh tiết chất 
médiaieur chimique). 

Những huyệt dựa vào cơ nhục nếu được kích thích sẽ 
đem lại sự thoải mái, dë chiu sau những lúc vận động lâu, cử 
động nhiều (gün giống như massage), 

Trên hệ thống này, người ta ít khi diêm mà chỉ mở gân 
nắn bóp xoa nhẹ thối, với mục đích dè máu điều hòa khắp cơ thề, 

KỸ THUẬT NGÓN : 

Ngoài phần nhàn điện còn một lực không chỉ tiêu bao cho 
chính mình trong lúc làm việc vận động mà còn đóng vai trò 
quan trọng không kém trong việc “фий huyệt» trị bệnh, 

Phần này phải dày công tâp luyện, đổi với một người 
trung bình дёп 10 năm vẫn chưa được gọi là thành công. 

Пісан về phần tập luyện nói trên mà chúng ta còn phải 


quyện những ngón lay của ta dù vếu бї phải trở thành cứng 


сар nhưng lại ау?а chuyên mềm đảo. Làm thể nào khi mình 
áp dụng thủ thuật mà cẩm thấy chắc chắn điêu luyện chớ không 
còn vụng về nữa. 

Nói tóm lại khi mình đề bàn tay, muến ngón tay cứng và 
mềm аёо là tùy ý mình. 

MỘT VÀI BỆNH ÁN : 

1— Ар i 


+" 


Tư thế tốt và thuận tiện nhất là đê bệnh nhân nằm thẳng 
hai tay buông xuống, u 
quá nhanh. Thời gian tốt đề tr! bệnh này vào Геп sáng 6 giờ 
đến 9 giờ. 

Nếu ở tư thể ngầi (vì liệt bại) buộc ta phải thận trọng. 


Như thế có thề tránh được sự lên máu 
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sự vùng уйу, dãy dua, co rút của bánh nhân khi ta điềm huyệt, 
còn giúp ta thong thả và chính xác nắm huyệt trên cơ thê của 
bệnh nhân. Vi trí huyệt ta dùng nhiều là ở bàn tay, chân, lưng. 

Nếu bệnh nhân là một đứa bé do bà mẹ bể trong lúc chữa 
bệnh, thì ta phải quan sất bàn tay hay cánh tay người mẹ đó 
có «vô hiệu hóa» thủ thuật không, nghĩa là bà ôm con vào 
lòng quá chặt không ? 

đen Phong xù (động kinh) : 

Ngồi hay nằm cũng được, nhưng bệnh nhân phải được ta 
kiềm soát tới mức tối đa vì có thề xảy ra sự co giật (lên kinh) 
trong lúc ta dang chữa. 

Kinh nghiệm cho ta thấy những trường hợp lên kinh như 
thể, nếu ta sử dụng đóng cách thì con bệnh sẽ mau thuyên 
giảm về sau và ngay sau đó hết sự co rút của những gân cơ. 

Thời gian tốt đề chữa bệnh này cũng giống như thời 
gian chữa bệnh cao huyết áp. 

4— Suyễn + 

Tư thế ở bệnh này hơi phức tạp, đặt bệnh nhân ngồi 
trước mặt ta xem mạch và hơi thô thế nào. Trạng thái của 
bệnh nhân lúc này sẽ là sợ sệt và khó thở, nếu nặng. 

Bồn phận của lương у phải trấn tĩnh trước rồi mới tiến hành 
thủ thuật. 

Ж5-- Dau lừng : 

Bệnh đau lưng rất nhiêu người mắc phải và do nhiều 
nguyên nhân khác nhau như phong thấp, thận yểu, sụt lưng, 
hay Пе thần kinh nhánh hoặc sụt lưng do chấn thương nặng. 

Ở đây ta chỉ chú trọng nguyên do thần kinh thôi. 

Tu thế của bệnh nhân sš lần lượt : trước đề bệnh nhân nằm 
(trong cách nặng) rồi đến ngồi lên, khi ngồi được rôi thì cúi khom 
— giai đoạn cúi khom này sẽ giúp thủ thuật ta đạt kếtquả nhất. 
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Ф, 6-2 Thần kính tọa cốt : 

Trong trường hợp này, bệnh nhân di lại rất khó khăn và 
không thề ngöi ngay ngắn được. Ta nên dedat к điều trị đề 
tránh sự đau đớn cho bệnh nhân. Nếu ta sử dụng hệ | huyệt ® 
phía chân bị đau thì chẳng những bệnh nhân khó mà tránh 
được sự nguy hại như tế (ăn ra, đau đớn và rồi ít kết quả. 

Ngược lại ta sử dụng huyệt bên chân không bị Чап, thì 


chẳng những bệnh nhân ngồi. lại được ngay ngắn. mà còn được 


lành bệnh nữa. 


7-- Huch đờm : 

Tư thể của bệnh nhân bị bệnh này khi được ta giúp đỡ 
thì hoàn toàn khác với tư thế của người bị đau lưng. Ngồi 
hơi ưỡn ra một tí về phía sau. 

Ngoài ra có những bệnh như : câm, điếc, mù, thì tư thế 
không mấy quan trọng và khác biệt, chỉ đề bệnh nhân ngồi 
thắng với sự điều hòa của nhịp tim là được. 

ТАТ SAO LA! ĐIỀM HUYỆT THEO GIỜ ? 

Tất cả những phương pháp trị bệnh theo Đồng y muốn có 
kết quả tốt, thì nhất nhất phải theo những qui luật trong vũ 
trụ này, Những nguyên lý mà Dông у dựa vào đó đề biết sự vận 
chuyền trong khắp cơ thề như : hoạt đảng của bộ máy hô hấp, 
khả năng làm việc của bộ máy tiêu hóa, bộ mấy bài tiết... đều 
được rút ra từ sinh học cả. Họ đã dem những ý nghĩa, chuyền hóa 
của thếi cực, lưỡng nghĩ, tứ tượng, bát quái, hoặc cho sự việc 
giải thích những hiện tượng ta thấy hàng ngày không gượng ép. 

Но đã thấy trong những định luật đó có sự sinh thành 
hó tương và Lô túc cho nhau, Tức hiện vật có như tiền vật 
sinh: Nếu thuận trời, thuận địa, thì nó sẽ sinh thành. 
‚Сез người được các bậc tiền bối Dông phương quan niệm là 
môt tiền vũ iry và dí nhiên họ đã nhìn thấy một sự tương quan 
ыға vũ trụ bao la và tiêu vũ trụ là con người : nghĩa là dại vũ 
trụ phó: triển biến sinh như thể nào gồm nhiêu nguyên nhân chỉ 
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phổi. Nếu ta hitu được sự vận khí (МСО VẬN ТЫС KHÍ) сб 
ảnh hưởng nhiều đến cơ thê chúng ta như “vơ vận' thuộc mộc, 
mộc vượng thái quá vào các năm nhâm và khí thụ cao điềm ở 
kinh huyết ấm phong mộc với kinh nghiệm của những người 
5 xứ lạnh, họ thường ăn những món ăn có chất béo thuộc họ 
protid và glucid cốt đề sinh năng lượng cần thiết đề giữ nhiệt 
độ trong cơ thể ñ thay đồi. Xưa kia ông cha chúng ta cũng 
biết áp dụng theo thời. «Thu ăn măng trúc, Dông ăn giá. Xuân 
ấm hồ sen, На tắm ао». 

f Ở miền Dắc ta thấy có 4 mùa rõ rệt : Xuân, Ha, Thu, Đông. 
Mỗi mùa khí lưu hành mỗi khác ; Âm trưởng thì Dương tiêu, 
Dương trưởng thì Âm sẽ tiêu. Âm táng lên đến chỗ cực thinh, 

hi Dương sẽ phát sinh và Âm sẽ thoái đần. Dương cực nhất, 2 
Âm sinh. Đây là lẽ tuần hoàn của Âm Dương trong trời đất 
Như mùa Đông khí âm nhiều nên lạnh, cuối Đông âm khí thịnh 
thì đương khí bắt đầu phát sinh. Qua Xuân, đương khí 2. ; 
sinh nên còn non, khí hậu ẩm áp dần đến Ha, duong khí tăng 
trưởng và nóng. Cuối Hạ, dương khí cực thỉnh khí nóng búc, 
và âm khí phát sinh. Qua Thu, âm khí còn поп nên khí mát tăng 


trưởng dần và cứ như thể dần dần thay đồi. 


Trong một ngày cũng thế, cao điềm của khí âm «Һај âm» 4á 
là 12 giờ đêm, giờ Tí; cao điềm của khí dương vào lúc 12 giờ, ГА 
trưa, giờ I Ngọ, cả 2khí ở cao điềm tức cực âm hay cực dương, „| 
sẽ phát sinh luân chuyền Dương cực nhất Âm sinh». 4 


Trung khoa điềm huyệt này gọi khoảng t thời gian từ 10 - 12 б. 
-giờ là. NHÂM. T HẦN, ý nghĩa cũng chẳng phức tạp рі, ghế: nói 
rằng nếu ta sử "dụng hệ thống huyệt này vào giờ đó e khó tránh 
được sự nguy bại: ngất xiu, chống mặt, huyết áp tăng..., sự 
2 І 1 
kích thích lại tùy nhiệt độ nữa. Vậy thời gian trong khoa này 


dùng dš chứa bgah ly twong nhất là vào lúc 6 giờ —9 giờ sáng, 
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MƯỜI ĐƯỜNG KINH CỦA ТАМ TINH VÀ NGŨ BỘI : 

Mười đường kinh của Tam Tinh và Ngũ Bội là một bộ 
cận của hệ kinh lạc, là nơi dán truyền của các hệ thần kinh : 
Ме liên lạc đến các cơ khớp, đường đi và ыёи hiện bệnh lý của 
chúng đều thuộc về hệ thần kinh. Ф 

Các dây thần kính phân bố ở chân, tay, thân, khoang, bụng 
và ngực, bắt đầu ở chi và đến thân đầu, đa số rất rắn chắc, 
phân bố ở сб tay, khuỷu, nách, vai, cỗ chân, gối, háng, đài, cột 
sàng ; số ít rất mềm yếu phân bő ở đầu, khoang, ngực, bụng. 
Tác dụng của Tam Tỉnh, Ngũ Bội duy trì sự liên lạc toàn thân. 

i А. МСО BỘI 5 VÀ ТАМ TINH 5 СОА CHÂN. 

Bát đầu từ ngón chân út, lên hết mắt cá ngoài và đầu gối, 
lại xuống phần ngoài càng chân, rồi lên mông, tiếp theo nó ді 
theo cột sống, lên gáy, rồi ra cuống lưỡi. Từ gáy có một đường 
đi lên đỉnh đầu, xuống mặt và mũi, mắt, gò má. 

Bệnh trang: Đau theo đường di của Tam Tinh 5 và Ngũ 
Bội 5 ngón chân, bàn chân, đau dọc theo thần kinh tọa, lưng 
khó cúi, gấy đau, vai không giơ cao được, khó cử động, đau 
nửa đầu, có thề đại tiện bí hoặc tiều tiện khó, đầu căng nặng, 
mắt cứ muốn sụp xuống, bệnh về bộ phận sinh dục, di tinh, bạch 
đái, thận thủy suy lạnh cảm, liệt đương, 

a В. КОО ВОІ 4 VÀ TAM TÍNH 4 (CHÂN). 

T bát đầu từ ngón áp út đi theo mắt cá ngoài, lên đầu gối, 
háng, mặt trước đài, ở sau nó kết ở xương cùn, cạnh sườn, 
vùng vú, nách, qua tai đến trấn, đỉnh дап, xuống hàm, rồi 
vòng lên má cạnh mũi, lại chia một nhánh ở đôi mắt. 

nh trạng: Ngón ёр út dau nhức, gối khó со đuôi, háng 
dau, xương сіп và vùng xương сіп đau nhức, đau lưng, bờ 
sườn, ngực vú cô co rút. Nếu cơ со rút từ trái sang phải thì 
mắt phải không mở được, cơ rút bệnh ; nếu góc mắt trái bí 
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thương, thì chân phải bi bệnh không cử động được, xung huyết 
não, bại bán thân. 

> С. NGỦ BỘI 3 VÀ ТАМ TINH 3 (CHÂN) 

— Bất đầu từ ngón giữa di theo mu bàn chân, lên бар quyền 
doc theo đầu gối, đùi, bụng và vùng ngực, tác động đến thần 
kinh hoành cách mô, hướng về tim. 

Đệnh trạng : Ngón giữa đau nhức, đầu gối khó co duỗi, 
ngực bụng nặng, сас nơi Ngũ Đội 3 và Tam Tỉnh 3 di qua, 
khớp xương đau nhức. | 

Chú ý: Ngũ Bội 3 và Tam Tình 3 í dùng, kích thích | 
mạnh sẽ gây nguy hiểm trong lúc đó và về sau. 

фр. NGŨ BỘI 2 УА ТАМ TINH 2 (CHÂN) 

Bắt đầu từ ngón chân trỏ, di dọc theo bàn chân, lên đầu 
gối bên cạnh sườn rồi đi về cột sống lưng, có một nhánh kết ở 
háng, tụ ở bộ phận sinh dục ngoài, phân bố ở bụng, lên сб đi ở 
mép và hợp với xương gò má, kết ở mũi và đi vòng ở trước tai, 


Từ háng có một nhánh đi dọc theo chân bên kia. 

Bệnh trạng : Ngón 2 co rúi, cơ bàn chân giật và cứng, cơ 
thẳng trước đùi co rút, liệt nửa mặt và mắt cùng bên không 
nhám được, miệng méo sếch chảy rãi và miệng bi xë xuống, 
các bệnh về thần kinh não. 

S; E. NGŨ BỘI 1 VÀ TAM TINH 1 (CHÂN) 


Bắt đầu từ ngón chân cái, lên theo ở trước mắt cá trong, 
lên đùi, bộ phận sinh dục ngoài, lên vùng ngực, qua mắt, mũi 
và vùng miệng. 

Bệnh trạng : Ngón cái со cứng, dau mắt cá trong, đùi đau, 
đau bộ phận sinh dục, di tính, bạch đái, liệt dương, lãnh cẩm, 
đau thất lưng lạnh bựng dưới. 


CHỦ TRI TAM TINH VÀ МСО BỘI TAY. 

4 А. NGỦŨ BỘI 1 VÀ ТАМ TINH 1 CỦA TAY. 

ˆ Bất đầu từ phía đầu ngón cái, di theo động mạch quay, đi 
lên khu‡u tay vào nách, từ nách có một nhánh đi theo thanh 
quản và phân bố ở vùng mặt và một nhánh xuống vùng ngực. 

Beuh irang : Chủ trị ho suyễn, cao huyết ар, câm, тё 
truớc phía trong cánh (ау, đau vai, lưng, tức ngực, đau thần 
kinh số 7. 

g, 8. NGŨ BỘI 2 VÀ TAM TINH 2 CỦA TAY. 

ˆ Hát đầu tr ngón Дау tró д lén cŠ tay, di theo mặt ngoài 
của cánh tay, lên hë xương quai xanh và cỗ, 
Беу) trang : Dau theo сб tay, cánh tay, nách và vùng cô. 

5, C. NGỦ BỘI 3 VÀ TAM TINH 3 СОА TAY.. 

Bắt đầu từ ngón giữa. lên doc theo mặt ngoài của cánh 
tay, vòng theo nách vào ngực, hướng về vùng.tim. 

Bệnh trang: Bàn tay đau khó có бибі, khuỷu tay và cánh 
{ау đau nhức. ; 

D. МСО ВОГ 4 VÀ TAM TINI 4 СОА TAY. 

Bắt đầu từ ngón ау đeo nhẫn, di dọc giữa cách tay kết ở 

Кһиўи tay lên vai, lên cồ, lên mát và vào não bộ. 

Bệnh trạng : Các chứng vë não, đau vùng vai và cổ, cánh 
tay 21 các bệnh về hệ thần kinh. 

£ E. NGŨ BỘI 5 VÀ TAM ТІМН5 СОЛ TAY. 

Bất đầu từ ngón út бї dọc theo cánh tay, vòng qua sau vai, 
lên thẳng cơ рау và đi dọc theo tay lên đầu. 

Bệnh (rạng : Tai ù không nghe rõ, đau cấc vùng vai và 
cánh tay không cử động được, hay quên, khóc lóc vô сө. i 


Н-- HỆ THẦN KINH (Tham khao) ˆ nh. 


Hệ thần kinh có nhiệm vụ dicu ки? n cấy cơ quan, tiếp 


nhận các kích thích đề phát ra cẩm giác giúp cơ thề liên lạc 
với bên ngoài và điều hòa các cơ năng. Ngoài ra hệ thần kính 
còn có ảnh hưởng đến sự phát tiiền của trí nhớ, sự ưu tư, sự 
xúc động đặc biệt của loài người, 

Hệ thần kinh gồm có hai phần : 

-- Нё пао tủy (diều khiển các cơ năng liên lạc). 

— Ilê dinh dường (phối hợp và điều hòa các cơ năng 
đình đường). 

Hai hệ này liên hệ mật thiết với nhau hợp thành hệ thần 
kinh với những cơ quan chính như зай: 

- Các trung khu thần kinh như não bộ—tủy. 
- Cáo đây thần kinh nổi liền trung khu thần kinh và 
cơ quan. 

Các hệ thần kinh dùng làm trạm tiếp vận. Các cơ quan 
này cấu tạo bởi mô thần kink gồm những tế bào thần kinh gọi là 
noron (neuròn) và các tế bào nâng đố hợp thành thần kinh giao. 

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỆ THẦN KINH МАО TỦY. 

Мапс não йу: 

Hệ thần kinh màng não tủy gồm hai phần : 

1-- Trung khu não tủy : 

Là nơi nhận các kích thích và truyền lệnh đến сйс cơ quan, 
đồng thời còn biến đồi các kích thích thành cảm giác. 

Trung khu não tủy hợp bởi : 

ГЕ Тау sống. 

— Não bệ. 

2- Dây thần kinh nāc è 


39 


Đề dẫn truyền các kích thích từ ngoại biên đến trung khu: 
các mệnh lệnh từ trung khu đến các cơ quan ngoại biên bên 
ngoài. Trung khu não tủy có một màng bao gọi là màng não 
tủy gồm 3 màng : э 

-- Màng cứng, ở ngoài cùng, đầy trạng thái sợi, có 
nhiệm vụ che chở. Màng này ở sát thành xương sọ, nhưng ở 
xương sống thì được ngăn bôi một lớp mỡ. 

т- Màng nhện ở giữa là một màng liên kết với nhiều sợi 
nhỏ kết thành hình lưới. Trong có địch não tủy, dịch não tủy 
có ấp huyết cao hơn áp suất không khí, nên trung khu thần 
kinh, thần kinh không chạm vào xương. 

— Màng nuôi ở trong cùng là một màng liên Ке mông, 
nhiều mạch máu có nhiệm vụ nuôi dưỡng trung khu thần kinh. 

Khi màng não bị nhiễm tràng sẽ gây bệnh đau màng óc. 
Muốn định bệnh đau màng óc, người ta dùng ống chích đề 
rút một ít dịch não tủy ở đốt xương sống thứ tư của miền 
thắt lưng rồi đem phân tích đề tìm vi trùng. 

Trung khu não túy: Gồm tủy sống và não bộ. 

TỦY SÖNG (hình thề) 

Là một dây trắng dài 50cm, đường kính khoảng ісіп, đựng 
trong cột xương sống. 

Тау sống có 2 chỗ phình : 

— Chỗ phình ở сё. 

-- Chỗ phình ở thắt lưng. 

Từ hai bên tủy sống phát xuất ra 31 đôi dây thần kinh tủy, 
тё} dây tủy gồm 2 rễ : 

— Rë trước. 

-- Кё sau (có hạcb tủy). 
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Tận cùng tủy sống có dây hợp với đôi đây thần kinh tủy ở 
cuối cùng, gợi là chùm бибі ngựa. Nếu cất ngang tủy sống ta thấy: 

— Một rãnh trước. 

~ Một rảnh sau. 

Bến rãnh bén. 

Cấu tạo : 

Тау sống cấu tạo bởi 2 chất : 

1-- Một chất хат ở bên trong, có thiết điện hình chữ X 
với 6 sừng (2 sừng trước to, 2 sau thon đái, 2 bêu nhỏ,, 

2 - Chất trắng ở bên ngoài, các sừng của chất xám уй các 
rãnh chia chàt trắng ra 3 đôi дау: 

-- 1 đôi dây trước. 

- 1 đội dày sau. 

= 1 đôi đây bên. 

Ш-- PHÒNG VÀ XỬ TRÍ TAI BIỂN TIẾN HÀNH 

NHỮNG THỦ THUẬT THẬP THỦ DAO» 

1-- Chống chỉ định : 

-- Những người mắc bệnh tim, bệnh phong cùi, 

— Dang cảm, đang một, 

-- Dang mang thai và sau khỉ sanh dưới 4 tháng. 

-- Dang đói quá hoặc no quá. 


— Người quá già, cơ thề quá suy nhược hay người bắt 
dầu hồi phục sức khỏe. 

— баи khi mới khỏi bệnh nặng. 

— Thường xúc động hồi hộp, hay ngất xiu. 

— Mắc bệnh huyết áp thấp. huyết áp tối đa dưới 8mm Hg, 

9-- Triệu chứng ngất жіп khi tiền hành thủ thuật : 

Chóng mặt (bệnh nhân nói xây xầm mặt mày), hoa mắt, 
mệt lå, sắc mặt nhợt nhạt, tay chân lạnh, bủn гїп cơ thề thấy 
huền nôn, tê lạnh chân tay, khám thấy : mạch nhanh nhỏ, khó 
đếm hoặc khó bắt, huyết áp trạt hoặc không đo được. 
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Пе phòng : 

— Tránh những trường hợp trên, 

— Có thê tiến hành thủ thuật những trường hợp sau : 

a) Khi bệnh nhân đói hoặc no quá ; cần cho bệnh nhân no, 
rồi cho nghỉ (t nhất sáu mươi phút (60) mới tiến hành. 

b) Bệnh nhân đi xa mới lại, đề bệnh nhân nghỉ ngơi cho 
bớt mệt. 

с) Bệnh nhân dë xúc động hay thường ngất xiu : cần giải 
thích những dộng tác mình làm đề bệnh nhân an tám và tin tưởng. 

đ) Huyết áp thấp hoặc cao quá cần đưa lên hoặc kéo xuống 
tới mức bình thường, cho bệnh nhân về hẹn lại ngày sau có thề 
tiến hành thủ thuật được(tùy ở thầy thuốc quyết định ngày đến trì). 


CHÚ Ý : 


— Tránh : Bấm quá mạnh, lâu quá cùng ở một vị trí 
huyệt đối với bệnh nhân mà làm ảnh hưởng xấu đến công việc 
chữa bệnh của người thầy thuốc. | 


— Cần làm : Thái độ và lời nói cần nhỏ nhẹ, hòa nhã, gây 
А А N P apa PEE] 7 re 
cho bệnh nhân lòng tin trước khi tiến hành thủ thuật. Động 
tác cần nhẹ nhàng uyền chuyền (bẩm nhẹ đúng vị trí huyệt kết 
quả tốt hơn bấm mạnh sai vị trí). 
~ Хё trí cấp cứu? 


® Ngừng прау các động tác đang tiến hành. 

® Đề bệnh nhân nằm nơi thoáng mát. 

Ф Nói rộng các vật có thề làm сап {г® tuần hoàn. tháo 
gỡ các vật làm trở ngại các thủ thuật. 

— Ват: Chi dạo hai huyệt Chỉ Thề, Ngũ Bội hồi sinh tay, 
bẩm 12 huyệt thường dùng ở đầu, mặt, cB, Nếu bệnh nhân 
uống được, cho uống nước trà đường ấm ; nếu bệnh nhân ngưng 
thở và động mạch cánh không còn đập nữa mà tiến hành các 
thủ thuật cấp cứu trên không có kết quả phải hà hơi thói ngạt, 
xoa bóp tim ngoài lồng ngực (như ở phấp у). 
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PHẦN ВА 
үкі LIỆU 


Khoa Thập Thủ Đạo có khả năng chữa được nhiều bệnh, 


với tư cách là một phương pháp độc lập hoặc phối hợp với 


các phương pháp khác, Vì thời gian có hạn, trước tiên xin giới 
thiệu cách chữa 11 loại chứng bệnh thường gặp phô biển ở 


địa nhương ta. 


л CÁC BỆNH CÓ TÍNH CHẤT САР СОО 

1. Cơn cao huyết ấp. 

2. Cơn hen suyễn, 

3. Chứng bí đái. 

4. Cơn đau cột xương sống cấp tính. 

5. Cơn động kinh. 

6. Bong gân ở chân tay. 

CÁC BỆNH CÓ TÍNH CHẤT PHẢI ĐIỀU TRỊLÂU DÀI 
1. Сат, diče. 

2. Bướu giáp trạng to. Р 
З. Sa da соп. 

4. Di chứng bại liệt. 

5. Chứng mất ngủ. 

Từ phương pháp phối huyệt chữa những bệnh này. nếu 


học viên nắm vững chữa bệnh có hiệu quả tốt, dó là cơ sở đề có 


thề tiếp tục đi sâu vào “món Thập Thủ Dao- vỏ lý thuyết cũng 


như thực hành sau này. 


Chú ý khi định bệnh, trong tài liệu vẫn theo cách định 


bệnh tập quán của Bà Lịch, Sau này sẽ đi sâu vào tiêu chuẩn 


43 


chẦn đoán cho phù hợp với tiêu еһшіп chung. 

Khi bấm huyệt, tốt nhất là buổi sáng từ 6g00 đến 10g00 
(trừ lúc cấp cứn), 

I>- ĐIỀU TRJ CƠN CAO HUYẾT ÁP 

1. Сдан dodán: 

77 Dùng máy đo huyết ар xác định. 

—— Xem mạch : nhanh, manh. 

— Triệu chứng : mặt đỏ, choáng váng, nhức đầu (hai bên 
hoặc một bên), mắt đỏ. 

2. Điều tri : 

а) Khai thông Tuyệt Đạo. 

b) Khóa Hồ Қаш, đồng thời khóa Căn Bản, 

с) Káo Мей Bội cái Сау nào có mạch cao hơn thì làm, 
trước 3 lần). 

d) Xem mạch lại, nếu mạch chưa hạ, thì kéo thêm 3 lần nữa, 

е) Xem mạch nếu 2 bên tay bằng nhau, nhưng còn đau 
nhức đầu. | 

f) Lấy 11 huyệ Căn Bản và Chỉ Đắc Аё 

ID: НЕМ SUYỄN 

А - СНАХ DOÁN SUYỄN LẠNH 

а) Hỏi bệnh nhân tính chất hen suyễn : 

Nếu khó thổ suyễn về đêm hoặc khi trời chuyền lạnh, 
suyễn có йот, có nhớt nhiều là suyễn lạnh. 

b) Chữa suyên lạnh : Làm trên tay phải. 

— Khai thông Huyệt Бао. 

— Khóa Hồ hầu, khóa Căn Bản, 

— Đưa Ngũ Bội cái б tay lên 3 lần, 

— Гау ап khô 4 cái (sau đó hỏi bệnh nhân và sờ trực tiếp 
xem có thấy nóng mà: không). 
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е 


— Nếu nóng thì thôi, nếu chưa nóng chỉ được phép đưa 
Ngũ Bội cái tay thêm (không làm Ấn khô), 

Làm trên tay trái, như bên lay phất, 

B— СПАМ ĐOÁN SUYỄN NÓNG 

Ít gặp hơn, suyễa nóng khi lên cơn, bệnh nhân nóng bừng 
mặt, muốn được quạt trước mặt và sau lung. 

CHỮA TRỊ : Trên tay phải, trái. 

1. Khai thông Huyệt Dao. 

2, Khóa Hồ Khầu, khóa Căn Bản, 

Xong kéo huyệt Mạch Lạc ở bai tay, 1 
Mạch Tiết tiếp ở chân. 


Ф 


zéo tiếp trên huyệt 


Chú ý : Đang lên cơn suyến, chữa trí coi nhu suyển lạnh, 


Đồng thời biển điện huyệt Giác Quan và dẫn тап Ân khô, 
8 ý 7% 


49- BÍ TIỀU TIỆN 
CHỮA TRỊ: 


Trên chân phải 

<< Khóa Khô Khốc 2 --- Ваш Мей Bội 2. 

-- Hai ngón cái khóa bấm trên Bí Huyền 1. Đồng thời 
những ngón kia đưa đầy Tả ¡lậu môn nhẹ nhàng, hai ngón 
trỏ móc nhẹ huyệt Mạnh Qua. 

Trên châu trái 

— Khóa Khô Khốc 2 — Bấm Ngũ Bội 4, 

— б lóng 3 sát bàn chân (làm sáng mắt thêm). 

- Khóa bấm Bí Huyền 1, đưa dầy Tả Hậu môn, móc huyệt 
Mạnh Qua như trên chân phải. 
ÁV) CƠN ĐAU CỘT SÖNG CẤP TÍNH 

TRIỆU CHỨNG : Những người lao động nặng (khu n 
vác, mang, xách...) bị tần thương cột sống. Nên khing lần 
nhân bằng vấn cứng, nếu cột sống có di lệch nhiều. 


CHỮA TRỊ : Đo huyết áp. Nếu huyết áp cao không làm 
và phải hạ huyết áp trước khi bẩm, 
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Trên chân phải : I 

Khóa Khô Khấc 2 - Віт Ngũ Bội cái — Bấm Ngũ Bội 
4,5 (hồi sinh). trở lại Ngũ Bội 2, Kéo Khô Khốc 2 cả trong 
Và ngoài xuông. 

Trên chân trái : 

Khóa móc Khô Khốc 2 (đề phòng ngất xiu). 

Bấm Ngũ Bội 4, 5 (hồi sinh). 

CHÚ Y : Nếu đau cột sống có kèm theo chẩn thương ở 
chân phải, không được bấm huyệt như cột sống đau đơn thuần 
(d? phòng ngất xiu). 

Chỉ cần дау 2 huyệt Bí Huyền 5, 6 thuộc chân trái và 2 Bi 
Huyền 7, 8. Khóa móc Khô Khốc 2, Bấm Ngũ Bội cái — Ngũ 
Bội hồi sinh chân trái. 

Hai tay bóp dẫn máu từ trên đùi xuống dưới cö chân. 

¿V?- CƠN ĐỘNG KINH PHONG XÙ 

TRIỆU CHỨNG : Thường là có khi thời tiết thay đồi, 
Lệnh nhân cảm thấy khó chịu. 

Trong toàn thân thê thấy có một sự chuyền động lan truyền 
ngay sau đó bệnh nhân lăn ra, со cứng rồi rung giật chân tay, 
sùi bọt mép, kéo dài rung giật từ 1 — 5 phút thì hết. 

CHỮA TRỊ : 

1. Сар cứu : СВ một miếng chanh, vắt vào miệng bệnh 
nhân nhằm chận cơn giật. ` 

2. Chữa tri ngoài cơn : 

Тау phải 

Khóa Hồ Khäu — Khai thông Huyệt Đạo. 

B°ến điện huyệt Giác Quan (chữa động kira ¿ln biến 
điện nhiều). 

Вор Те Thể 4 cái dồn máu xuống. 

Тау trái 

EKhéa Hë Khầu Кіші thông Huyệt Dro. 


Вор Tứ Thế 4 cái dân máu xuống, 
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CHÚ Ý : 

Động kinh có kèm theo “hạch đàm bên cŠ trái». 

CHỮA TRỊ: 

Khóa móc Hồ Khầu tay trái — Bấm nhẹ trên Ngũ Bội 4ở 
tay làm cho mềm hạch đàm khiến bệnh nhân khỏe hơn, Trên 
tay phải khóa Hồ Khầu, 

-с Bấm Ngũ Bội cải, 

.- BONG САМ CHÂN TA Y 

1. Сб tay, bàn tay : 

Triệu chúng: Bong gân sưng, không nắm được, 

CHỮA TRI: 

Bong gân tay phải : 

xen Khai thông Huyệt Đạo,, khóa Nhân Tam. 

~= Diëm huyệt Thái Lâu, gân cơ co trả về vị trí cũ. 

= Khai thông Huyệt Đạo tiếp tục trên các ngón tay cho 
máu tan ді. : 

-- Dùng ngón cái trái điềm tiếp tục trên huyệt Thái Lâu 
сӛп ngón cái đưa đây huyệt Giác Quan đề tay hết sưng hẳn và 
cử động hình thường được ngay. 

- Bong gân cô tay trái : 

Khai thông Науа Đạo — Đưa đầy Nhân Tam. 

Lật ngửa tay Khóa Hồ БАйа băm Dương hữu, Thái Lâu. 

Bong gân khuğu lay : 

Tey phåi : 

— Khóa Hồ Khầu — Khai thông Huyệt Đạo. 

-— Bấm Ngũ Bội cái, xong hai tay bóp đều cánh tay bệnh 
thân đề dẫn máu từ trên xuống. 

Tay trái: 

— Khai thông Huyệt Dao—Dua đầy Nhân Tam và Mạch Đới. 

— Lật ngữa tay bệnh nhân — Đưa đầy Tam Tinh 3 chỉnh 
ngay ngón Ы со làm cho ngón З ruỗi ra --- Nếu ngón 3, không 
bị co quấp thì thôi, không bấm Tam Tình 3 và chi làm như 
bên tay phải, 
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3. Bong gân cë chân : 

Trên chân phải : 

-- Khóa Khô Khốc 1 — Bấm Ngũ Bội 4 — Tam Tinh 4. 

— Ngũ Bội 1- Đưa đầy Khê Khốc 2 trong ngoài — Móc 
2 bên gân gót chân Accin 2 lần. 

— Trả lại thăng bằng — Cần khóa móc Khô Khốc 3 trên 
chân trái. Bấm Ngũ Bội 4, 2, 1, 5. 

Trên chân trái : 

Làm như bên phải, chú ý đồi tay làm khi thực hiện 
thủ thuật. 

4. Hong gân khớp gối, sưng bàn chân trái од phải : 

Trên chân phải : 

— Khóa móc Khô Khốc 2 — Bấm Ngũ ВЫ 2. 

— Day Khô Khốc 2 — Bấm mắt cá trong — Móc day 
Khô Khốc 3 ngoài cho tan máu - - Giúp tan sưng ở bàn chân 
--- Dẫn máu tù Bí Huyền xuống bàn chân, day Bí Huyền số 6,8. 

Chú ý : 

Thường thường bếm huyệt bên lành đề trị cho bên đau. 
Nếu trường hợp phải bấm chân trái, cần phải làm rhẹ nh`nz 
hơn, vì chân trái về thẳng. 

5. Bong gân swung trên đầu gỗi chân trái : 

Trên chân phái : 

— Khóa móc Khô Khốc 2 — Bấm Ngũ Bội 2 — Тат 
Tinh 4, 5. 

— Bấm lại Ngũ Bội cái 4, 5. 

Trên chân trái : 

— Khóa móc Khô Khốc 3 (sợ đi thẳng về tìm) — Bấm 
Ngũ Bậi 2. 

— Hai tay сіг mếu đầu gối bằng cách dùng 2 ngón cái 
đầy mạnh chỗ đau (chỉ dùng trong trường họp vừa mới ngã. 


48 


Nếu ngã lâu thì khôn; làm thể) 

6. Một số trường hop vàng lưng, mông ! 

a) lân dây chăng, bong gân vùng lung, sườn và mông 
bên trái đo tai nạn xe có (xe đạp). 

Chú trị :— Khai thông Huyệt Đạc hai bên bàn tay. 

Trên chân phåi : 

-- Khóa móc Khô RKh#e2 — Билл Ngũ Đậi5, 4, 2. — Tam 
Tỉnh 5, 4 đấy nhẹ) đ? trả lại thăng bằng. 

— Đưa đầy Khô ҚЫЗ 


hai chân từ Bí Huyền xuế 


2 trong ngoài — Xong dẫn тїп 
g cẵng chân. 

b) Bong gân giãn đây chằng ngang vàng thất lưng khi 
ngủ đêm sáng sớm thức dậy, 

Trên chân phải : 

— Khóa mốc Khô Khế. 2 
Tam Tinh 4, 5. Đưa đây КҺО 
xuống -- Mở Tả Hậu môn ` 
Kéo Khô Zhóc 2 trong 


— Bim Ngũ Bội 1, 2, 4, 5, — 
0 Khốc giữa mắt cá ngoài, kéo 


í 


bằng cách bấm Ngũ Bội 1, 4,5 —- 


Bấm lại Ngũ Bội 4, 5. Мос пае hai Khô Khốc 2. 
Trên châu trái: I 

-- Khóa móc Khô Ki ёс 2 — Khai thông Huyệt Đạo, 
— Móc hai Khô Khúc 2, Еш xuống một chút. 


П CHỮA С Ам DÉ 44, 


Phần loại ;-— Cam Шес có thach đàm», 
-- Câm điếc tí hầm sinh. không có thach dàm». 
A. CÂM РІЁС ВАМ SINH KHÔNG CÓ HACH ĐÀM 
Trên tay phá: : 
— Khóa По Кади. Bấm Мей Bói 2. Day Tú Thế 4 lần (làm 
như ở Ấn Khô). Vuốt day dọc theo bờ cơ ức dòn chũm, 
Trên tay trái : 
— Cũng làm như trên tay phát. 
— Xong đó, tập đếm cho trẻ câm, 
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Chú ý : Nếu em nào yếu, bấm thêm Ngũ Bội 5. 
B. CÂM ĐIẾC CÓ HẠCH ĐÀM 
Chú ý; Phåi đánh tan hạch đìm trước mới chữa cảm 
dice được, Khi chữa tri, ấp dụng huyệt v: như chữa саш іс 
bán: sinh nói trên. 
“Đánh tan hạch ддт». 
điện chân phảt: 
Khoa Кћо Khác 2, bấm Ngũ Bội 4, 2,5 (Ngay trên đấu 
бер гей коза олор chit trúng đường gân). 
Tiêu trình т Màt tuần lầm 2 lần. Kéo đài cho đến khi khỏi, 
С. CÂM ІМЕС ba TÔN THƯƠNG THẦN KINH МАО 
=- Khóa Hü Khầu, khai thông Huyệt Đạo trên hai tay. 
Tiên chân phải, trái bằng khóa Khô Khốc 2. 
Khai thông Huyệt Đạo. 
ivn (ay phá: т 
Lat ngửa bàn tay bệnh nhân — Khóa Hồ Khâu, điềm 
huyệt Dương Міні. 
Trên chân phải : 
Khoa móc Khô Khốc 2, điềm móc huyệt Khô Lưu (môi hết 
vênh cong, mềm ra, lưỡi rụt vào). | 
<Ố1⁄BƯỚU GIÁP TRẠNG TO 
Tay phát, tay trái + | 
Кіа Căn Bản, khai thông Huyệt Đạo. 
Bún Tam Tỉnh 5 (nơi nếp lăn thứ 3 sát gan bàn tay) 
(2ø ý: Nếu có hạch lao bên phải làm thêm trên Ngũ 
Em chân. 
Trên chan phåi : 
- Қаза Khô Khëc 2 — Bấm Ngũ Bội hồi sinh 4, 2, 1. 
Trin chan trái : 
— Khóa Khô Khõc 2 — Bấm Ngũ Bội 4,5 — Tam Tinh 5. 
Ghi chú : Khi bướu gần khỏi, không làm Ngũ Bội cái đề 
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ONG TUYẾN «ИАР 
tú thông 2 Dao bai tay. 


Trên chân phải : 12/3 
— Khóa móc Xhô Khốs 1 — Bön Ngũ Bội ЗА, 


— Tam Tinh 5. kam bhai 

Chú ý: 

Khi bấm các Ngũ BAi, dùng còi gan tay đấy cå 5 ngón 
chân lân đều nhau (điền, này cần đất biệt chủ ў). 


— Bấm М; 


— 
hern 


i Bội 2, có 3 nốt bấm 1 
- Khóa Khô Khấc 1 - Bấm бар 1 
— Khóa Khô Кһбе 2 —- Биш lóng 2 
— Khóa Khô Khốc 3 — Bấm lóng 3 
thi bướu сб mềm ra. 
SA TỬ CUNG (Sa dây chàng). 
TRIỆU CHUNG : Dau lưng, thắt đau dọc hai bên mép 
lần bạn düi. 
CHỮA TRI r— Khóa móc Khô Rhốc 1. Khai thông 
Huyệt Tạo. 
-- Bấm Ngũ Bội 4, 5, 1, 2 trên chân phải. Trên chân 


trái làm như trén. 

CHÚ Y : Sau khi bấm xong Ngũ Bội, móc Khô Кһӛс 
2 cả trong cả ngoài xuống phía dưới trên са hai chân. 

Nếu bệnh. nhân có kèm theo bạch đới (huyết trắng) nhiều, 
thì làm thêm huyệt Giác Khí và Ро Môn, 

П> BAI LIT. 

Hạnh liệt hết sức đa dạng, bệnh nhân liệt rất khác nhau, 
vì vậy tày từng bệnh mà chữa, không thề có một công thức 
phối huyệt chung áp dụng cho mọi trường hẹp được. 

Vì vậy chúng tôi giới thiệu một vài trường hợp tiêu biều 
sau đây, dựa vào đó học viên có thề nhận thấy nguyên tắc và 
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phương pháp điều trị đề vận dụng. 
1-— Ілё một tay, sut u vai (Sa cầu vai). 
(Bàn tay со quắp) 

Тау phái kiệt: 

-— Khai thông Huyật Рао--Віт bai huyệt Chí Thể trong 
ngoài —ĐÐưa đầy Nhân Tam Bấm Khô Lạc, Khiên Lâu, Mạnh 
Dói, Tứ Thế, Giác Quan, Lưỡng Tuyền. Làm nhiều lần Tú Thể. 

-- Ваш móc Giác Quan đưa cầu vai vào vi trí. 

Tay trái sa cầu vai cũng làm như vậy. 

2 Liệt một chân, một lay : 

Liệt chân phải, tay phải : 

Chia trị: Bấm Chỉ Đắc, Chí ТҺё—В1їт day Khô Khốc 
giữa =- Lấy Bí Huyền 3,4. Làm nhiều lần các huyệt trên, cho 1 
lần đến bấm. 

Cuối cùng lấy Ngũ Bội 5 ở chân. 

3— Liệt hat chân : 

Вёпћ án :Lê Văn Н... Sinh năm 1956, Đồng Nai. 

Të Hët hai chân, miệng khó nói. Dà diëu tri tại bệnh viện 
Паль Việt (Cho Quán) do các bác sĩ người Mỹ và Việt Nam 
nhưng không khỏi. Hai chân ngày càng (ео. 

Sau vào điều tri Trung tâm phục hồi chức năng của Mỹ, 
làm chân giả, đi nang, nhưng vẫn không di được, phải nằm liệt 
trên giường. Ngày 7-7-1974, đến chữa bằng phương pháp bấm 
huyệt. Sau 3 lần bấm, bó được nang đề di. Sau một tháng đã đi 
xe đạp, xe mấy. Sau 2 tháng đã chạy nhanh được. Ngày 21-2-1976 
da khói hoàn toàn, đã chơi thề thao (bóng đá, bóng chuyền). 
(Tài liệu dựa vào bản tự nhận xét về kết quả chữa bệnh của 

chính bệnh nhân), 

CHỮA TRỊ : Khóa Cơ Bản — Khai TỒN: Huyệt Dạo 

Biến điện Ngũ Bội 5 

-- Tay trái : Cùng như trên. 
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—- Chân phải: Khóa Khô Khắc 2-- Ngä Bội 5, 2, 1. 
— Chân trái: Khóa Kh6 Khốc 2 — Ngũ Bội 5,4, 2, 
(tại lóng 3) 
Lóng 3Ngũ Bội 1. 
— Chân phải : Khóa Bí Huyền 1 — Bấm Ngũ Bội 4,2 
(lóng 2 bên cạnh). 
Đầy Khô Khốc hai mát cá trong -— Khóa hô Kho hai 
mắt cá ngoài. 
— Chân trái : Khóa Khô Khốc 3, dua đầy Tả Тш. 
— Chân phải: Móc hai gân Tả Най môn, 
— Chân trái : Móc Bí Huyền 7. 
ХП»- CHÚNG МАТ NGỦ 
1. Khai thông Huyệt Đạo hai tay. 
2. Dẫn máu cả hai tay xuống dưới. 
3. Ват day 11 huyệt trợ sức. 
4. Đưa đầy hai buyệt Tuyết Ngư và Tam Huyền, 
(Có thê làm nhiều lần). 
PHÂN РИО THÊM MỘT SỐ BỆNH ÁN, 
Bài 1. CÁM ĐÊM: Tay phải vênh mật bën, ấp huyết 17-13, 
Bệnh 1 nâm rưỡi. 
Тау phải: Khai thông Huyệt Dav, khóa НӘ Кайши, móc 
huyệt Ấn Long cho cánh tay thả ra. 
Chân phải : Khóa Bí Huyền 1, 2, 5, 6, 8. 
Bấm Ngũ Bội 15 phía trong, ngón trỏ thả ға. 
Ват Ngũ Bội 1 ở phía ngoài, ngón cái thả ra và co vô được. 
Bài 2. V? áp huyết сас hơn 
Chỉ khai thông Huyệt Đạo — Hạ áp huyết. 
Làm 12 huyệt và Chỉ Đắc. 
Bài 9. САМ ĐÊM: Bán thân bên phải bất toại, cánh tay 
vênh ra, ngón cái và ngón tró co gấp. Áp huyết 18. Bệnh 18 tháng- 
Tay phải : Khai thông Huyệt Đạo, 


оз 


Khóa Hồ Khầu, móc huyệt Ấn Long cho cánh tay thả ngay ra, 
Chăm nhái : Khóa Bi Huyën 1, 2, 5, 6,8. 

ấm Ngũ Bội 1 (Lóng 3) phía ngoài ngón {тб ngay ra. 
Bấm Ngũ Bội 1 (Lóng 3) phía trong, ngón cái ngay ra, bàn 


tay со bón được ngay. 


о 


3428, SAU СОМ САМ: Trên đầu gối Bí Huyền 5, 6 


phía Та Trạch deu dọc từ thất tưng tới mặt sau đùi phải, 


Сійа trái: Khóa móc КВО Rhấc 2, 
Khai thêng Tuyệt Đạo nhiều lần Ngũ Hội 5, 2, 


trưa đầy bai Khô Khốc trong ngoài. 


ЕА 


Chun phải cổ 


Đầm Tam Tính 4, 5, Мой Bội 5, trả lại vi trí bấm 2 lần. 
> ` - š: 


móc Khó Khëc 3. 


Bệnh nhân ngồi vuống đứng lên dë, giãn gân. 

Day 2 iha Khốc 3 trong ngoài. 

Bài 4. SAU CỜN CẮM МАКС: Trúng phong á khầu, 
Іші ryt không nói được, lay chân co rút, hai đầu gối khép 
chất 181, vì bị bón, bụng phía sườn phải phình to. 

CHUA TRI: Khai thông Huyệt Dao hai tay, 

Khai thông Huyệt Đạo hai chân. 

Điểm day huyệt Tam Phi thì miệng hàm đưới run lập cập, 

Hai chân duôi thẳng. bụng хер dän, mặt và tay chân hồng 
lên êm tỉnh khỏe, 

Cách môt ішін Ып lần thức has. 

Diëm day suyệt Tam Phi cho L:6 (Bë ra 48. 

Châu phải : Khóa Khô Nhốc 3. Bim Ngũ Bội 1 — Điềm 
дау ІШ luyền 8. 

Chẩn trái : Khóa móc Khô Khốc 3. Bấm Мей Hội 5 — Móc 
18 Kbc ¿ ngoài chân trái. | Е 

Bàis, HUYËT ẤP CAO : Biến chứng não, Ы u cứng 
phía trải trên ахи gần ót, tê liệt tay chân trái. 

Trên dâu : Phải đánh cho tan u trước, kéo trụ cột xuống, 
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day chung quanh и cho tan, 

Lung : Day bấm Әб Kinh, Thồề Quang, Të Ngư, Ngữ Hàn 
và huyệt Tam Kha, Khô Ngân — Điền Гас Kinh u krena đầu 
mềm ra. 

Day thêm chung quanh u. 

Tay trái : Đầm huyệt Thế Du, tay тёз vĩ dứa lần caa 
qua đầu. І 
Chân phải : Khóa móc Khô Khốc 3 =- Bấm ии 17, э. 

Điềm Bí Huyền 6 thì chân trái dưa lên cao бис. 

Chân trái: Khóa móc Khô Khóc З -- Bấm Mge Ба 5 
(lóng 3) cho mềm gên Та Hậu môn xong, đi được khóc. 

Bài 6. HUYẾT ÁP CAO : Làm tê liệt tay, châu trái, có 
yếu tim. 

Chân trái : Ват điềm huyệt Khô Lân, Khóa móc Khu 
Trung, thì chân trái са mông dưa cao lên, 

Tay trái: Khóa Сап Bản, khai thông lluyët Dao. 

Bấm bai huyệt Chí Thể trong ngoài. 

Tičp theo bài 2: 

Chân trái : Khóa ВЕ Huyền 7. điềm huyệt Khô Lån. 

Khóa Khô Lân, day móc Khu Trung. 

Khóa Bí Huyền 7, móc day huyệt КЪ Trung — Khóa B 
Huyền day móc huyệt Khu Tung — Khóa Bí Huyền 5, бау 
móc Khu Trung. ы 

Тау trải không đưa сао được : 

Tay trái : Khóa huyệt Ấn Khô 2, điềm day Ngũ Bội 1, 
tay đưa lên được. 

Bài 7. TË LIET CHÂN TRÁ! : Ngén cái chân phải cái 
xuống, bàn chân vênh vô, gân tả hậu môn cứng. 

Chân phải : Khóa móc Khô Khốc 2, bấm Ngũ Bậi 1 (tổng 3) 
cho ngón cái lên Ngũ Bội 4, 

Chàn trái : Khóa móc Khô Khốc 2, bấm Ngũ Bội 4 (lónd 2) 


оо 


kéo ra điềm móc Khô КЇфс ngoài gân Tả Пап môn trả lại 
mềm, Вал chân phải ngay га. 


Bài 8. TẾ LIỆT : Hai chân teo, chân phải đầu gối vênh 


lên, các ngón chú xuống. 

Chúa phải : Nhóa mác Khô Khốc 2, điềm Bí Huyện 2, 
các ngón chân nbúc nhích, đầy móc мап Áccin cho chân 
thắng cứng. 

Chan trái : (hóa тӛс Khê Khốc 2, điềm B; Huyền 3. 

Khóa Bí Huyền 7, móc Bí Huyền 6. 

ат TI: 

Chân trái : Khóa móc Kha Khốe 3. Bấm Ngũ Đội 5,4,2,1. 

Đây Khô Khốc 3 trong thì chân trái các ngón củ dộng được. 

Chú ý : Làm nhiều Ngũ Bội 5 thì ngón cái chân trái 
nhúc nhích ngay. 

Châu phải : Khóa móc Khô Khốc 3, bấm Ngũ Bội 1,2,4,5. 

Bài 9. LIỆT HAI CHÂN: 

Tay trái : Khai thông lluyët Đạo, bấm Nhân Tam. 

Tay phải : Khai thông Huyệt Dao. 

Chân trái : Khóa mộc hó Khốc 3, bẩm Ngũ Bội 1 (lồng 3). 

Bấm Tam Tinh 2,4, bấm Ngũ Bội 1 — Tam Tỉnh 2,4,5 
-- Ngũ Bội 1. : 

Chân phải : Khóa móc Khô Khốc З, bấm Ngũ Bội 2 — 
Tam Tinh 2,1,5. 

Bấm Ngũ Bội 2,1 — Tam Tỉnh 4,5, làm nhiều lần cho 
chân giật — Ngũ Bội 2. 

Тот 144: Chân trái làm nhiều và chủ yếu «Май Bội 2 
-- Tam Tinh 4,5› làm cho chân giật. 

Châm phải : Khóa mốc Khô Khốc 3, bấm Ngũ Bội 1 — 
— Tam Tinh 2,4,5, 

Ngũ Bậi 4,2 — Dưa đầy hai Khô Khốc 3-— Ngũ Bội 7, bấm 


об 


nhẹ Khô Khốc 3 ngoài — Làm nhiều Мий Bội 1 đồng 3). 

Dẫn máu 2 chân từ В: Huyền 2 xuống bàn chân. 

Bài 10. ТАМ ТАТ TỪ ВАМ SINH : Không di được, di 
chứng não. 

Chân phải : Khóa móc Khô Khốc 3, Віт Ngũ Bội 2. 

Chân trái : Khóa móc Khô Khëc 3, bấm Ngũ. Đội 5 — 
Đầy đỉnh Khô Khốc trong. 

Tưng : Làm các huyệt tê liệt trẻ em. 

Bài 11. BONG GẦN : Ngón 4 bị co gấp vô trong, không 
геена 

Тау trái : Khóa Ngũ Bội 1, điềm và biến điện Hồ Khšu, 

Bấm Ngũ Bội 5,1. 

Khai thông Huyệt Đạo hai tay. 

Tay phải : Dưa đầy Nhân Таш. 

Khóa Nhân Tam, bấm Ngũ Bậi 2. 

Khóa Căn Вап, дау bấm đầu trên bàn tay Ngũ Bội 2. 

Khóa Ngũ Bội 1, bấm day Таш Tỉnh 4 (lóng 3) sát bàn 
tay, lên bàn tay 1 em. 

“Bài 12. BONG САМ: Сб chân trái swag, mặt sưng, bụng 
to, daa thát lưng, hai bàn. tay sưng, các ngón khó co duỗi, 
người hay khó chịu. 

Chân phải: Khóa móc Khô Khốc 3. bấm Ngũ Bội 1 
(lóng 3) sát bàn chân phía ¿ong — Ngũ Bội 2 (lóng 3), Ngũ 
Bội 4,5 — Tam Tinh 5. 

Chân trái : Khóa móc Khô Khốc 2, bẩm Ngũ Bội 2 (lóng 2) 
— Tam Tỉnh §. 

Móc hai Khô Khốc tronz, ngoài, đồng thời móc 2 gân Ассїп 

Ngũ Bội 4 — На! tay y sinh móc dẫn máu hai gân Tả Hậu 
môn từ đầu gối xuống. 

-Bài 18. BONG САМ: DL 12 

Đau lung đi tiêu nhiều, buớu cô. 


57 


Chân phải : Khóa móc Khô Khốc 2, bẩm Ngũ Bậi 2 
(lóng 3) 4 (lóng 3). 

Đầy Bí Huyền 8 — Khóa Bí Huyền 7, 1 — Diëm Khô Khếc2. 

Chan trải: khóa móc Khô Khốc 2, bấm Ngũ Bội 4, 2 1. 

Bấm Tam Tỉnh 5- Ngũ Bội ö. : 

Ва LI: SUNG NGÓN CÁI TAY TRÁI : Sung cứng, do 
¿geh dói nhiều, lầm sưng dây chăng, tim yếu. | 

Тау trái: Khóa Căn Bán. Bấm Tam Tĩnh 1,2,3,4,5 sát bàn 
tay, đây mạnh Tam Tình 2, đây chằng хер. 


Sau khi bấm, bệnh обал cúi xuống, ngữa lên dược, giảm đau. 

Тау phải: Khóa Hồ Khầu, bấm Ngũ Bội 5, 2. 

Chá ý : Khi bấm (ау cái trái, khóa cầm bên ngón út lên tới 
nửa bàn tay, thì mới bẩm Tam Tỉnh 1 — Khóa Tam Tỉnh 1 thì 
bấm Tam Tinh 2, 3, 4, 5. 

Bài 15: SUNG BÀN TAY PHẢI 

Tay phải: Khóa Ngũ Bội 1, biến điện Hö Khầu bën Ngũ 
Bội 1 — Chí Thế trong. Khóa Hồ Khầu, bấm Tam Tinh 5, 4, 2. 

Day trên các Ngũ Bội bàn tay, хер ngay — Dẫn máu Tứ 
Thế móc huyệt Ngũ Thồn, Ân Tinh — Khóa Dô Kinh, móc 
huyệt Khô Ngân, Tam Kha, хер ngay. 

Bài 16: SUNG МАТ, SU'NG TAY 

khai thông Huyệt Đạo hai tay. 

Chân phải: Khóa móc trên huyệt Tam Giác hữu. 

Оа Ngũ Bội 5, sẽ xep ngay, cả hai bên trên hông huyệt 
Á Mô. 

Bài 17: SUNG О CÔ CHÂN РНА! 

Châm phải: Khóa móc Khô Khốc 2 -- Bấm Ngũ Ва 1 
đóng 3) Ngũ Bi 2, 4, làm long hạch dom. 

- Day Khô Khốc 2 — Ngũ Bài 1. 

Châu trái : Khóa mác Khó Khốc 1, bấm Ngũ Bội 5. 

Khóa Khó Kkhöc 2 trong, móc Khô Khëc 2 ngoài. 

Đây day Khô Khëc 1 — Bấm Ngũ Đài 5, Tam Tinh 5 


Bài 18. SUNG KHÓP : Dị ứng ăn cua đỉnh. 
Тау phải: Khóa Hồ Khšu, khai thông Huyệt Đạo, làm 

nhiều Ngũ Bội 1. 

Dưa đầy huyệt Nhân Tam, điềm buyệt Mạnh Hữu. 

Tay trái : Khai thông Huyệt Đạo — Khóa на Қай, bấm 
Tam Tinh 1 (lóng 3). 

Dẫn máu Ấn Khô -- Віз Tam Tinh 1 19062). 

Chân phải : Khóa móc Khả К?бе2-- Bấm Хей Bột 1,4 — 
Tam Tinh 5. 

Bấm Ngũ Bội 1,2,4: - Tam Tinh 5. 

Châu trái: Khóa móc Khô Khốc 2. Bäm Ngũ Hội 5,41, 

Bài 19. ВАМ CHÂN РИА! VÊNH VÔ 

Châu phải : Khóa móc КЬ КАбеі -- Khai thông các 
Ngũ Bội. 

Chân trái: Khóa móc Khô Khốc 3 — Bấm Ngũ Bội 4 
nhiều lần, bàn chân phải thẳng ra. 

Bài 20. ВАМ CHÂN TRÁI VÊNH VÔ : Vì có ấp huyết. 

Chân phải : Khóa móc Khô Khëc 3—Bấm Ngũ Bội 1,2,4,9, 

Chân trái : Khóa móc Khô КЬбс 3 — Bấm Ngũ Đậi 1,2,4 
lấy bẻ ra ngoài. 

Bí Huyền 1 — Gân Tả Trạch ngoài. 

Bài 91. HAI CHÂN VÊNH RA : Không đứng được. 

Chân phải: Khóa móc Khô Khốc 2 — Bim Ngũ Bội 2. 

Châu trái : Khóa móc Khô Khốc 3 — Móc đầy huyệt Đắc 
Quang thì nó giật mạnh trå tay xuống bánh chè. 

Bấm Ngũ Bội 2, chân trả lại như thường. 

Ви 99. CHÂN CAO CHÂN ТНАР : Chân phải (hap, 

Chân trái: Khóa móc Khô Khốc 3, bấm Ngũ Bội 2 (lóng 
3) Móc Khô Khốc 3 ngoài đưa đầy lên. 

Chân phải: Khóa móc Khô Khốc 2, bẩm Ngũ Bội 4, bấm 
Bí Huyền 4, Khóa Khô Khốc 3, day Bí Huyền giữa đầu gối, ˆ 

Bài 23. HAI CHÂN BỊ LẠNH (làm cho nóng) 

Chân phải : Khóa móc Khô Khốc 2 ngoài, điềm day Khê 
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Khốc 2 trong. 

Chân trái : Khóa тӛс Khô Khốc 2 trong, ngón trổ y sinh 
điềm móc Khô Khốe 2 ngoài. 

Пап máu từ Bí Huyền 1 xuống bàn chân. 

Điềm Tả Trạch ngoài cho nóng. 

Đài 94. CUP SONG D1,2 L1 : Bong gân 

Тау phải : Khai thông Науё Dao. 

Khóa Nhân Tam, dẫn máu Tứ Thế, 

Tay trdi : Khai thông Huyệt Đạo. 

Khóa Nhân Tam day bấm huyệt Dương Hữu. 


Chân phái : Khóa móc Khô Khốc 2,bấm Ngũ Ви 2,4.5,1. 
Бау móc Khô Khốc 3 trong -- Khóa Khô КЫ: 3, dày Bí 
Поуёп 8. 


Chân trái : Khóa móc Khô Khốc 2, bấm Tam Tinh 4,5 thì 
Bí Huyền 6 lên, thế là gân đốt sống trả lại thăng bằng, hết đau- 

Bài 95. МАТ PHÁI MỜ, TAY PHẢI KHÔNG DUA LÊN 
ĐƯỢC (do u phía sau nách tay phải). 

Do tù вау xuống một gang tay, xong quẹo qua cục u phía 
tay phải, rồi khóa thẳng đầu gang tay, day chỗ u đau, thế là 
nhẹ ngay. 

Tay phåi: Khóa Ngũ Bội 5 (lóng 3). 

Biến điện Hồ Khầu bên Ngũ Bội 1. 

Day huyệt Nhi Tuế, thế là hết đau, 

Bài 26. МАТ PHÅI SUP : Không më ra được, 

Đầu : Mười hai huyệt Căn Bản, 

Tay trải: Y sinh móc huyệt Tố Ngư trên vai trái, 

Tay phải day trên gân giữa cồ. 

Chân phải: Khóa móc Khô Khëc 2, móc điềm huyệt р 
Nhõn ở phía ngón chân phải thì Bí Huyền trên nó nhà; lên, 
mắt phải mở to. Bấm Ngũ Bội 4, 5, 

Bài 27. BUNG ÔNG TO BÊN PHẢI 

Chân phải: Khóa móc Khô Khốc 3 bấm Ngũ Bi 2,1,4,5. 

Chân trái: Khóa móc Khô Khốc 3, bấm Tam Tinh 21,5 
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— Ngũ Bội 1. 

Lung : Hai bên vai huyệt Ngư Hàm, Khương Ti €, 

Chân phải : Ват điềm huyệt Кёп Thể, Khô Thến, bụng 
xẹp trả lại thăng bằng. 

Bài 28. СОС SỐT RÉT : Hay ón lạnh, mắt có chỉ hồng. 

Тау phải : Khai thông Huyệt Đạo cả hai tay, bó độ lạnh ra. 
Chân phải : Khóa móc Khô Khốc 2, bấm Ngũ Bội 2 (đóng 2). 

Lên Bí Huyền 5, dua độ nóng vào. Bấm Май Bội 2 
(lóng 2) nhiều, hai chân giật từ từ. 

Châu trái : Khóa móc Khô КЪбе 2. Bấm Ngũ Bội 4,5,2 
(lóng 2). 

Nhịp nhẹ lên Bí Huyền 5, bệnh nhân ат người. 

Bấm Chỉ Đắc và 12 huyệt. 

{ Bài 29. ĐỘNG KIM : (làm cho дё ngủ). 

Đầu : Bấm huyệt Chỉ Đặc và 12 huyệt. 

Day lâu 2 huyệt Tứ Thế tả, hữu cho máu lên làm ẩm người. 

Thêm hai huyệt Thó Quang, Ngư lồn, 

“Trên vai, Chỉ Đắc lấy ra 2 bên lem. 

Chân phải và trái: Thốn Tsung 2 bên. 

Тау trái : Khóa Ấn Khô 2, đầy Ngũ Bội 1 lên là ngũ ngon, 

Bài 30. САР CỨU CƠN ĐỘNG KINH 

Tưng : Bấm дау huyệt Thiên Lâu và Hồi Sinh tay trái. 

Тау phải: Khóa Nhân Тат, diem biển điện huyệt Tứ 
Thể, Mạnh Lực. 

Bấm móc huyệt Dó Kinh == Dẫn miu từ "huyệt Giác (Quan, 

Tay trái : Khóa Nhân Таш, bấm Та Thể, 

Bấm 12 huyệt Chỉ Dáe, Chí Tôn, cho bệnh nhân då ngủ. 

Bài 31. 01 TIỀU NHIÊU : 24 giờ lên đi 18 lần, cầm lại 
cho đi ít. 

Tay phải : Khóa Но Khầu, khai thông Huyêt Dao. 

Bấm Ngũ Bội 5 nhiêu lần, và Хей Bội 4,2,1. 
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Chân phải : Khóa móc Khô Khốc 2, bấm Ngũ Bội 4 (lóng 3). 

Muốn làm cầm đi tiều thì lên Bí Huyền 5. 

Chân trái: Khóa móc Khô Khốc 2, đưa dầy Ngũ Bội 2 
Vòng 3) một ít. 

Đài 32. BÍ TIÈU 

Chú ý: 

Chân phải : Day dày đình Khô Khấc trong. 

Chân trái : Day đầy dinh Khô Khëc ngoài, 

Bài 35. DI TINH, МӘМС TÍNH 

fay phải : Khai thông Huyệt Đạo hai tay. 

Bấm huyệt Chí Cao 12 huyệt và Chỉ Đắc. 

Lung: Do từ gầy xuống 3 gang tay, phía phải, bẩm các huyệt 
Túe Lý, Mạnh Công, Chu Cốt, Khu Hóp, Ung Môn. Nhi Môn 

Chú ý; Sau khi bấm, bệnh nhân đỡ, dë chịu. 

Tiền theo tần thức 9 : Không làm lung, län thứ 3 mới làm lưng, 

Toà máu : Khóa Hồ Khầu, khai thông Huyệt Đạo, dẫn máu 
Ngũ Hỏi 1. 

Tuy phải : Khóa Hồ Khẩu, khai thông Huyệt Đạo. 

Chân padi : Khóa mốc Khô Khốc 2, khai thông Пау% 
Đạo và 12 huyệt Căn Вап. 

hai 84. SA DA CON 

Châu phåi : Khóa тӛс Khó Nhốc 1, móc gân Áccin, cho 
da con rút lên. 

Chân trái: Khóa móc Khô Кбе 3, bấm Ngũ Bội 5 (lồng 3) 
Ngũ Bội 421 (Dn 3) — Đây тӛс Khô Khốc 3 ngoài. Không 
được làm như chin phải. 

Bài Зл. SA DA CON : Lung өй, tiều nhiều, 

Сап irdi: Khóa móc Khô Khốc 3 (бар 3) thì lên Tả 
Trạch, kếo cho lưng thẳng ra. 

Chân pha; : Khóa móc Nbó Khốc 3 — Bấm Ngũ Bội L2 
thì lên Bí Huyền dë trả lưng gù ra thẳng. Tam Tỉnh 5 đưa 
đầy trả lại sa dạ con. 
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Móc gân Ассїп, Ngũ Bội 2. 

Bài 36. SA DA CON : Có đau đầu. 

Chân phải : 
— Tam Tinh 5 Я 

Chân trái : Khóa móc Khô Кбе 3, bấm Ngũ Bội 4 (lóng 1) 
Tam Tinh 4. 

Tiếp lần thứ 2: 

Chân phải : 
Tam Tỉnh 5 - 


Khóa móc Khô Khốc 1, bấm Ngũ Bội 2 đóng 3) 


Khóa móc Khô Khấc 3 — Ngũ Bội 5 — 
- Кей Bài 21, 

Cháu trái : Khóa mác Khô Khốc 3 -- 
— Ngũ Bội 4,2. 

Hài 37. BỆNH СООТ 

Triệu chứng : Trên trấn phía trái sát mí tóc có gân nổi 
ngàng ngoèo xanh, 


Tay trái : Khai thông Huyệt an — Khóa Ngũ Bội 1 
дау huyệt Khô Ngu -— Dẫn máu Tứ T 
12 huyệt cho dë ngủ, 

Bài 38. BỆNH KHÓC 

Triệu chứng : Trên gân cồ trước phía phải cứng. 

Tay phái : Khai thông Huyệt Đạo — Khóa Ngũ bội 1, 
day huyệt Chí Thể — Dãn máu Tứ Thể. - Ç 

12 huyệt cho dễ ngủ. 

zA 39. МАС сас 

Тау phải : Khóa Hồ Khầu, Khai thông Huyệt Đạo, 

Day Chí Thế trong ngoài. 5 

Khóa huyệt Dường Чи, điềm Ấn Khô 2 

Chán phải : Khóa móc Каб Khốe 2, khai thông Huyệt Dao 
hai chân. А 
Bài 40, ÓI VÌ UỐNG RƯỢU 


Điểm hai huyệt, giải huyệt дау trên huyệt Dĩ Mạch và 
Ấn Khô 1. 


` Ngū В 5 -— Tam 
Tỉnh 


ë là hết cười. 


Ngày 80 tháng 5 năm 1983 


Biên soạn : LƯƠNG Y HUỲNH THỊ LỊCH 


Ghi chép : BÁC SĨ HÖ KIÊN 
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PHAN BÖN 


BÅN TRA HUYỆT vI THEO VÒNG VÀ THEO 
VÂN A, B, © VỚI CÔNG DỤNG CHỮA BENH 
145 HUYỆT VỊ DUNG CHỮA BỆNH 

A. САС VỊ TRÍ HUYỆT TRÊN PHẦN ĐẦU, МАТ, CÔ: 

1. ÁN KHÔI : Đuôi lông mày trái. 

Chữa : Nhức đầu. 

9. AN TINH : Điềm 1/3 {nh từ đuôi lông mày lên góc tóc, 
Toše duôi lông тау chốch trên ngoài một khoát ngón tay. 

Cu : Sáng mát. 

3. ÁN LÂM : Gira lông mày phải. 

Chia : Nhức đầu. 

4. САО THÔNG : Giao điềm của hai đường từ sống mi 
lồn với đường nối hai đỉnh vành tai. 

Chiru : Nhức đầu do chấn thương và những nguyên nhân kháo, 

5. CHÍ CAO : Điễm giữa phía trên đường nối bai đầu lông 
mày, 

Chwa : Đau đầu, choáng váng. 

6. CHÍ РАС : Điềm chính giữa rãnh đọc môi trên, 

(ông năng : — Cấp cứu lúc ngất, 

— Chữa miệng méo. 


7. CHÍ TÔN : Điềm lõm ngay phía dưới môi đưới, 
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Сһға: Мёо miệng. 

Hàm dréi cứng không há được. 

8. CHÚ THỂ : (сё phải) năm 1/3 trân và trong cơ ức đòn 
chm (tức cũng là trên đường của động mənh cảnh ngoài) gồm 
có động, tĩnh mạch thần kinh. 

Công năng: Khóa Ngũ Bội 1 tay day Chú Thế, chữa bệnh khóc, 

9. CƠ THÊ : Chính giữa khớp sống сб C.1—C.2. 

Chữa : Nhức đầu buồi sáng hàng ngày (đau đầu đồng), 

10. CỐT CƯỜNG : Đầu lông mày trái (phía mũi), 

Chữa : Nhức dầu, | 

11. ВАС TRUNG : Све xương hàm dui, phía trên sát 
chân răng hàm, 

Chữa : liệt mặt, mắt xếch, 

12. KHÔ GIÁO : Giao diềm của đuôi mắt phải kéo xuống thÌ 
nó nằm trên diện löi ngoài của cung gò má (chếch ngoài cách 
Khô Lw một Кой). 

Công năng : Chữa mắt mờ, đau dän. 

13. KHÔ LAC : Hach nước bạt đưới hàm bên phải. Bà 
Lịch thường gọi là «Hach lao», xem nhw là một nguyên nhân 
gây bệnh. 

Chữa : Mắt mò, nhức đầu. 

14. KHÔ LƯ : Giao điềm của дабі mắt trái kéo xuống gặp 
cũng gò má, 

Chữa : lầm ngừng tay run, 

15. KHÔ NGU : «Cö trái» ngay chỗ bám bù ngoài cơ ức dòn 
chữm, diện tiếp giáp của mí xương chầm, 

Công uăng: Khóa Ngũ Đội 1 tay day Khô Ngu chữa bệnh cười. 

16. MANH ÁN: Chỗ gò cao của xương chăm phía sau vành tại, 

Chữa : Mắt xếch, 


65 


17. MANH KHÔNG : Điềm giữa lông mày trái, 

Chữa : Nhức đầu. 

18. MANH МНІ : bờ sau xương chấm. 

Chia : Điềc tai 

19. MANH THỂ: Điềm giữa cũng gò ша bin phái, 

Chia : Tay bị run, múa vòn, 

20. NHI TUẾ ; Đuôi lông mày phải. 

Chia : Мас đầu. 

21. NGÜ THỐN : Ciao diễm bờ cơ hai (gấy) với dường 
ngang qua đốt sống С.7. 

Саба: Nhức đầu, ù tại, cứng cô, máu tụ dinh đầu. 

99. ТАМ HUYỀN HỮU : Như Tam Huyền Tả, nhưng ở 
bên phải. 

23. TAM HUYỆN ТА: Điềm lõm ngoài cánh müi trái. 

Chre: Giật mắt, méo miệng, hắt hơi nhiêu, nhức đầu, ngất. 

24. THÔN CHUNG : Cách mép miệng phía ngoài khoảng 1 cm. 

Giữa: Мбо miệng. 

25. ҮНІМ NHĨ: Phía trên rãnh vành tai sầu, 

Cara: Mí mắt liệt không таб dược. 

оь. THU СОТ HỒI SINH: Chạy suốt dọc hai bờ cơ thang 
(gáy) xuống tới xương bi vali 

Công nëng: Rü quản trạng trong cấp cứu hồi sinh, 

97. UNG HƯƠNG : Gian giữa khe đốt sống cô C4, CF 

Єй г Ù tại, cô cứng, dau đầu, mẫu ty định dầu, 

2B. VŨ HAI: Đầu lông mày phải. 

бата: Мае đầu, 

20, XĂNG LÂM : nằm trên rãnh bờ cơ thang (gáy) nơi tiếp 
шыр hhán sống 2, 0.3. 

Chia О tại, 

В. САС VỊ TRÍ TRÊN PHẦYN VAL LUNG, NGỰC : 
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1. А MÔ: Giao điềm xương gườn thứ 10 với đường nách sau, 
Cha: Bau răng hàm, dau vùng mặt hàm. 
Саш, môi vënh công, lưỡi rut vào troug, 
2. ẤN TINH : Trên đường nối đốt sống có С.7 với khớp vai 
đòn lấy điền giữa, dịch ra phía ngoài khoảng 1 em, 
Саба: Chân thương mặt, gây tav run, múa vòn. 
À. CHÍ NCU; Giao điểm kẽ liên sườn lưng D,9, D,10 với 
đường nách trước, 
Chữa : Tay không giơ сао được. 
Dẫn máu vào gan (bô gan). 
4. CHỦ СОТ; Khe đốt sống, thắt lưng (1.2, L.3) 
Công năng : Chỉ dùng đề khóa diëm không cho máu xuống 
khi ấn huyệt Chị Ngư, 
5. DÓ КІМН: Điềm giữa trên đường nối từ 5 nách tới 
шт cùng xương БА vai, điềm phía sau 5 khớp xương cánh tay, 
Chia > Bai vai, cánh tay không giơ cao dược, 
ĐOẠT THỂ : Diện bên trái là huyệt Khư Nai, cùng táo 
dụng trị liên như nhan, 
Cũng năng : Trợ sức, thiến máu do chấn thương, 
7. KHẮC THỂ : Giao diêm kẽ liên sườn (D.11, D.10) với 
đường nách вап, 
Chia : Đau răng hàm, đau vùng mặt hàm, 
Саш, môi vênh cong, lưới rut vào trong, 
8. KHÔ NGÂU : Bên phải, nằm bờ dưới của liên swòn 5 
dường nách sau. 
Công năng: Chữa u trên đều, vai do chấn thương, Điềm 
day làm кер. 
9. KHU НОР: (Huyệt chỉ dùng chữa Hệt trả em dưới 10 
#001) Khớp ső g thắt lưng (1,2, 1.3) vë hai phía khoảng 2 khoát 
ngón tay, 
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Chữa + CÀ cứng không anay được, bạch сфвхтц, người mệt 


mỗi, 
28, TRỤ СОТ: Chính khe đốt sống cỗ C HN) T: 
Chữa : Rai vàng vat heng do зат, củ động khó khăn, 
20, TÉC Мах trổ сал. 


Қо TÁC sống ЮЙ 2 0.42 — 1,11. lấy ra hai phía 4 khoát 
проп (av, 
Chita: 1195 chỉ & tre cm. 
ТІР THỂ HỮU : (Phải) điềm giữa của phía trước д 
khứ, vai, 


31. TỨ THỂ TẢ: (Trái điềm gia của rhía trước Ө khép vai. 


Công пәнге: Hai huyệt cơ 
huyệt chữa bệnh abús đầu, ngất. 

39. UNG MÔN : (Huyệt trẻ em), 

Kë đốt sống thất lưng L.3 — L.4 về hai phía 2 khoát ngón tay, 

Công папа: Chữa tô liệt trẻ em đưới 10 tuôi. 
C— CÁC VỊ TRÍ HUYỆT МАМ TRÊN CÁNH TAY, BAN TAY : 

(Bốt 1 là đốt có móng) 

1. ẤN KHỔ : Doc theo sơ nhị đầu cánh tay, 4 điềm Ấn ойс 

‚ 1 điềm day trên gân bám tận «йа cơ này sát nếp 


+ dë trợ айе trước khi đồng 


móc mạn! 
lần Kkbuyu у. 
Сата : Hen suyễn lans (suyễn соп nước lên). 
ә. ẤN LONG ; Fir đầu ngoài của nếp lăn khuỷu tay bên phải 
lên 2! choát ngón tay. 
Chès: Cảm” chấn thương. 
з. ẤN SUỐY: B trong cơ Den-ta bên tay phải kề từ xương, 
đồn xuống 4 ki:oát ngón tay. 
ch Không giv tay cao dược. 
‚ BACH ТАМ : Năm trên cë ehóm khớp xương cánh tay 
vịn 2. sau vai. 
Công năng : Ваш Bach Lâm, day Khương Thế làm cho сд dá 
quay qua lại. 
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5. CHỈ THỂ NGOÀI: Điềm trên «һбш lào» sát khớp bai 
ngón tay. | 

Công năng : Chữa ngất. 

6. CHÍ THẾ TRONG : Điễm ở rãnh sát trên khớp 3 ngón út 
(đốt có móng) la: 

Công năng : Cùng Chí Thể ngoài chữa ngất, 

7. DUONG HỮU: Phía đưới lôi cầu ngoài xương càng tay 
3 khoát. 

Công năng : Dẫn máu, chữa tay teo, làm giật tay bên kia. 

8. GIÁC QUAN : Từ bám tận (đỉnh dưới) со Đenta lấy lên 
2 khoái. 

Công năng : Dùng 2 đầu ngón cái bấm chữa sụt cầu vai. 

9. HOANG NGƯU: Phía tro g cánh tay sát ð nách. 

Công năng : Dẫn máu Tên mặt, 

Chia li t tay. 

10. HỘI SINH THÂN THỂ: Cơ tròn to(eau lưng) sát ngay 
© nách sau. 

Công năng: Trợ sức làm cho khỏe người. 

11. HỖ KHẨU: Hai hõm dưới шош chân quay và mõm chân 
tey. 

(ng nëng: Khóa (Бат) khi bẩn các huyệt khác trên tay. 

12. HUYỆN NHU: Giao điềm bờ cơ ngực lớn với bò trong 
cơ Den-fta (trén rành Dena ngực). 

Công nona + Chữa run tay, múa vòn. 

18, KHIỂN LAL ; Trên mõm chân quay 2 khoát ngón tay. 

Công папа: Chữa bong gân Бап tay, tay sưng, 

Lam súng mắt, 

14. KHÔ LẠC : tiềm 23 xương quay tính từ mốm chân 
quay lên. 

Chua : Câm до chấn thương, 

15. KHÔI LÂU : Tay phải giao điềm tại bởi rãnh Đen-ta, 
ngực với dường nách trước. 


Công năng : Làm giãn gân, duỗi được tay, 


11. 


16. KHÔI THỂ ; Li cầu trong xương cánh tay lên 2 khoát 
ngon iay. 

Cần nng: Chữa động kinh. long dòm. 

17. KHUNG СОХ: Тау phải, nằm 1/3 trên mặt trướ? xương 
đốt hàn ngón cái (mặt тебе hơi trên cơ О mô cái), 

Сату năng: Cåm không nói dugo. 

18. KHU THỂ: Pida trên lăn khớp З ngón trỏ, trên gù mô 
ngon tro. 

Chre : Хат ngắn tay có quấp không duỗi được. 

19 KUE TRUNG : Fay phải, điểm chính giữa phía trong 


canh tay 


Chre: Сат do chấn thương, 

бе. KHƯƠNG THỂ; Năm dưới mặt sàn, cách айа xương 
cảnh tay 4 khoái, С Ваљ ба läm) 

Cảng năng: Cá cứng, không quay được, 

21. KIM О; Giao điềm bờ ngoài cơ nhị (йи và cơ Вепча, 

Công nane: Chira вор mi mắt, 

29, MẠCH LAC : Mu tay khớp 1 của ngón cái, phía trên 
J 2 cm. 

Chữa ғ Suyën nóng. 

23. MANH ВОТ: Phía trên 101 cầu ngoài xương cánh tay 2 
khoát ngón tay. 

Chúa : Động kinh (phong xù). 

ko у đờm. 
24. NHÂN ТАМ : Mu cô tay ngang móm chân quay. 
Công năng: Sut u vai (cầu vai). 
Chữa mệt mồi. 

25. NHẬT BÁCH: Во trong, phía trước mẫu chuyền to 
đầu xương cánh tay. 

Công năng: Dẫn тап cấp cứu. 
ж 26. NGŨ ВОІ: 1, 2, 3, 4,5 (Hài sinh) 

Сас huyệt điềm trên mu ngón tay, 


Công năng: Khai thông huyệt đạo, 


La những huyệt cơ bản, phối hợp với huyệt kháo đề chữa 
nhiều bành (xin xem сах bài huyệt của những bệnh cụ thê). 

Là những huyệt dùng trong các khóa cơ bản. 

27. МСО ĐOÁN : Ngừa bàn tay, từ lăn cỗ tay lên trên 4 
khoát ngón tay, lấy ra phía trong đường giữa 1 khoát. 

Công năng; Chữa dòm rãi tí đọng, dë gây nôn. 

28. TAM TINH: 1,2, 3, 4,5 (hồi sinh) 

Ngira bầu tay, các huyệt điễm trên đốt ngón tay mặt bụng 
ngắn tay. 

Công nëng: Các huyệt cơ bản đề phối һор với các huyệt 
пісте hit chira các bệnh. 

29, ТАМ TUYỂN : Bờ ngoài (mặt ngoài cùng) của đốt 3 
ngồn trỏ. 

Chữa : МА ngủ, 

30. ТНЁ DU”: Mu tay điềm chiều (hoặc đối xứng) của điểm : 
giữa mô cái, năm sát trên đốt bàn tay của ngón cái. 

Công năng г Chữa hêt chỉ dưới. 

31. THU Ô : Lồi cầu ngoài xương cánh tay. 

Công năng : Rut lưới, (không lè lưỡi được). 

32. THỦ MANH : Тау phải, nàm bò trước trong xương 
cảnh tay, cách nếp đỉnh nách trước 2 khoát. 

Công năng : Câm không đếm được 7. 

33. TRACH pOÁN : Tay trái 161 cầu trong xương cánh tay. 

Công năng : Chữa tay không дабі được. 

34. ТОҮЁТ NGU : Bờ trong (mặt ngoài cùng) đốt 3 ngón út, 

Chữa : Mất ngủ. 

35. TÚ THỂ : Vùng giữa cơ tam dầu cánh tay, 

Chữa : Сат, động kinh. 

36. VỊ TRƯỜNG ĐIỀM : Gan lòng bàn tay, điềm giữa rãnh 
mô ngón cái và cùi tay. 


Chữa : Dạ dây, ruột dày hơi, 


П. САС VỊ TRÍ HUYỆT TRÊN ĐÙI, САМС СНАХ, BÀN СНАМ 
(Đốt 1 kề từ đốt có móng) 
1. АҚ GỐT : Chân phải, đỉnh góc trước trên mắt cá trong 
lên 4 khoát, 
Chia: Veo lôi phía sườn lưng bên trdi. (Chú ý khác bên), 
2. АМ DƯ : Năm 1/3 trên bờ ngoài xương mác (2 chân). 
Công nững : Lam mềm bướu Basedow. 
3. АХ DƯƠNG : Chân phải đỉnh mát eá ngoài, lên 3 khoát 
ngón tay lùi phía sau một khoát. 
Chia ; Rong kính, băng huyết, 
4. ÁN TOA : TÙ dinh góc trên trước mắt cá ngoại len 2 khoát. 
Cha: Бап cột sống do chấn thương, run chân. 
Chân không duoi được. Кбі loạn kinh nguyệt. 
5. BÍ HUYỀN PHẢI : Chân phải, 8 huyệt sung quanh bờ» 
xương đâu «бі bánh chè. 
Đánh số theo thứ tự : 
56 5,3,7 ở phía ngón tay cái và ngón tay trỏ đang bïm 
khóa ở các huyệt Khô Khốc nåt cá chân). 
6. BÍHUYỀN PRẤI: Như trên những ở chân trai danh ко 
khác trên những cũng tuân theo qui tác đánh số như VẬN - 
Công năng : Của các huyệt Bí Huyền phải trái: 
- Khóa hãm Bí Huyền khi bấm các huyệt Хей Hội chân 
lúc điều trị bại liệt chỉ, có thề lam chân run giật. chống teo Hệt. 
Qui tác khóa : Ngôn cái häm vào huyệt Bí Huyền chiếu 
thắng với huyệt Ngũ Hội cùng chân đang được đồng thời bấm. 
Vi du : Chân trái : 
Bấm Ngũ Bội L : Khóa Bí Huyền 8 
Hấm Ngũ Bội 2 : Khóa Bí Huyền 2 
Ваш Ngũ Bội 5 : Khóa Bí Huyền 7 
Т. CUNG KHỐN : Chân trái góc trước trên mát cá ngoài 


74 


Chữa : Chân swng 
Thông tiễu tiện. 

8. БАС QUAN : Mu chân. cô chân, diem giữa lần cồ chân, 

Công năng: Dn mẫu nuôi chân teo. 

9, ĐỊNH TỬ : Mu chân. khớp một ngón út lên 3 khoát, 

Cha : Tê liĝt. 

На sinb ban đếm. 

10. ĐỐI NHÔN : khớp 2 ngón cái chân trái lên 1 khoát. 

Công năng : Chira sup mi, Мс và khong nhám mát được, 

11. GIÁC KHÍ : Chân phải đỉnh mát có trong lên 2 khoát 
(đối xứng Hữu Môn). 

Ciwa + Sa da con, 

Bạch đới. 

Chú ý : Không bấm huyệt nay khi: 

— Pang có kinh, vừa hết kinh, 

— Mới sinh con chwa đầy 3 tháng. 

12. HỮU MÔN : Chân phải, b> trước ngoài đầu đưới 
xương mác. cách dinh mắt cá ngoài 2 khoát, dối chiếu bën trong 
là giáo khí. 

Công nëng: Chữa ва da con, bạch doi. 

13. KHIỂN THỂ : Đỉnh mào chậu xuống 2 khoat. 

Công năng: Móc xuống làm cho chân liệt trè em cũ động, 
đụng phình môt bên хер xuống, 

14. KHÔ KHỐC : Coi mắt cái một hình vuông có hai cạnh 
đổi song вопр với mặt đất, thì cách хас dinn huyệt như sau : 

— Khá Khốc 1: Góc dưới sau. 

— ҚЋ Khốc 2: Góc dưới trước. 

-- Rhê khúc 8 : Góc chân trước, 

Cáng năng : Khóa hàm khi bấm сае huyệt chữa bệnh khác. 

Quy tắc :— Chân phải : y sinh khóa hãm ở mắt cá ngoài. 


— Сһаһ trái: Y sinh khóa hàm ở mắt cá trong, 


Chú ý т— Vị trí Коба Khô Khóc là móc dë dánh số cáo 
huyệt Bí Huyền. 

— Khóa Khô Кібе 1 khi huyết áp bình thường. 

.— Khóa Khô Кібе 2 khi huët гр hơi cao, 

— Rhóa khô Khốc 3 khi huyết ар сао. 

— Khihuyết áp thấp quá không bấm huyệt. 

15, KHÔ RHÓC GIỮA : Đỉnh nhọn mắt cá trong (chí nh gita}. 

Công năng : Làm giật (Tá Hậu môn). 

Саға: Bi dái. 

16. KHÔ LÂN : Chân trái, пат bà nước ngoại, cạnh bà cơ 
may, tức là 1/3 добі trước ngoài xương dui. 

Công nững |: — Khóa Khí Trung, bấm điềm Khô Lân thì 
chán tế liệt sè dwa lên сао. 

- Khóa Khô Lân, bấm dày Khu Trung thì cả mông, chân 
trai dưa lên, 

17. ҚНӘ LƯU: Diëm 1/3 trên dường nổi kë từ trên mắt 
cá trong tới bờ ngoài móng chân cai, 

Chữa : Môi vênh cong không mím được: 

Lung cúi ngửa không tự chủ. 
18. KHÔ MINH : Mất cá trong xuống 2 khoát, ra sau 1 khoát: 
Công năng : Làm tiềm gân Tả Hậu môn. 
Làm chân lắc trong ngoài. 

19, KHÔ THÔN : Binh mào chậu xuống 4 khoát. 

Công năng: Làm đuối chân. Giãn cơ chéo bạng gâyphình bụng. 

оо, KHÔ THỐNG : Chân phải dinh mắt cá trong, xuống 3 khoát, 

Chữa : Có chân bong gần. 

21. KHÔI THỂ : Chân trái, nằm giữa rãnh xương chäy, 
xương mác, cách Khô Khốc 3 lên 2 khoát (tức khu mắt cá ngoài). 

Công nững : Chira phong të thấp, chảy rãi. 

22 KHU CHÈ : Gai chậu trước trên của cánh xương chậu 
bên phải. 

Chữu : Sai khớp húng cùng bên, 


23. KHU PHONG : Нот khoeo chân, trên lồi cầu ngoài 
xương đùi ; bó gân của nhóm cơ dùi sau ngoài (gân cơ nhị 
đau đùi). 

Chữa : Bong gân. 

Sưng đầu gối, dau do té ngã. 

24. KHU TRUNG : Gai chậu trước trên của cánh xương 
chậu bên trái. ( Ка (12/29) 

Công năng: Chữa sai khớp háng cùng bên. 

25. KHÚC КҮ: Chân phải mắt cá trong lên 8 khoát, 

Công năng: Chữa mắt mò do chấn thương, chân khó bước, 

26. KIM NHŨ : Chân phải đỉnh mắt cá trong xuống 3 khoát, 
lùi sau 1 khoát. 

Công năng : Chữa bong gân cö chân, 

27. КІМ QUI : Phía ngoài ngón chân út, 

Công năng : Xoay chân ra làm giật, 

Chú y: Đồng thời khóa Bí Huyền, 

28. MẠCH KINH : Chân trái mắt cá trong lên 2 khoát. 

Cka : Rối loạn kinh nguyệt, 

Băng huyết. 

29. MẠCH TIẾT : Trên mu của khớp 1 ngón cái, 

Chữa; Suyễn nóng. 

30. MANH CHUNG: Đối điện Khôi Thế cùng vị trí, cùng 
tác dụng. 

Công năng : Chữa phong të thấp, сһйу rãi, sưng nhứ: 
(lầm ít). 

31. MẠNH ĐĂNG: Tại Bí Huyền 7, trong xuống З kh(át 
ngón tay. 

Chữa : Đau lưng, sụp mi mắt, 

32. MANH ОСА: Bí Huyền 1 lên 2 khoát, vào trong 2 
khoát, nơi hõm lồi cầu trong của xương đùi lớn, 

Chia; Bí tiču tiên. 
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33. MANH ТОС: Khe ngón «Бап trái và ngón thứ 2 kéo 
xuống gau bàn chân 1 khoát. 
Chữa : Da dày lạnh, dầy hơi. 
34. ALẠNH TUẾ : Chân trái Dí Huyền 7 vào trong 1:2 thốn, 
Giữa : Ù dại, ryt lưỡi, tại nhức, 
35, NHÂM TUẾ : Chân phải, mô ngón cấi gan bàn châu, 
Công năng : Làm thông tiều tiện. 
Giảm viêm sưng mặt, tay. 
Kích thích thận. 
36. NHẤT THÔN : Mắt cá trong xuống 4 khoát, ra sau 1 khoát. 
Chữa : Đau dây thần kinh tọa. 
37. NGỮ KINH : Từ kẽ ngón 4 và út kéo lên 4 Кош trên 
mu chân. 
Công năng: Làm rung chuyền dường gần Bí Huyền và Tả 
Hậu môn, 
Суй): Cấm bấm khi còn bí tiêu tiện. 
38, NGU THÔN : Đỉnh mắt cá trong 2 khoát ra sau, lên 4 khoát, 
Сдпк năng: (Һта bí dại tiện. 
39. NGỮU TUYÊN : Dinh mắt cá trong lên 3 khoái, ra sau 
2 khoát. 
Ста : Swng mu chân. 
40. TÅ HÅU MÔN : Dùng 5 khoeo chân (kề cả vùng trên 
và dưới ở khoeo). 
Chữa : Ví đại tiện, tiều tiện, 
Co диёр chân, 
Бап xương sống. 
Ham chân đang rin giật, 
Chú 2: Mác nhẹ Tả Hyn môn, nếu móc mạnh сб thê gây tai 
biển nặng như phù chân, со thà; bang quanz, 
41. TẢ NHỦ : Châu trái dinh mắt сй ngoài xuống 3 khoát¿ 


Chữa Boug gần cổ châu, 


42, TẢ TRẠCH: Bí Huyền 2 xuống 5 khoát, ra phía ngoài 
5 khoát. 


Công năng : Dẫn máu xuống nuôi chân teo. 
43. TÂM KHƯƠNG : Năm ở giữa vin khớp cùng 1, 
cùng 2, kéo ra 4 khoát, tức là bà: trong cơ mông to. 
Công năng : Đầu có lác1ư do chấn thương chạm mỡ phía 
hông phải. 
44, THÔN Ó : Gia vận khớp đất 1 bàn chân, chênh vin 
trên gân gấp ngón cái. 
Công năng: Làm giãn gân co rút chân, 
45. TÍNH NGOEO : Khe ngón 4 và út xuống gang bàn chân 
1 khoát. 
Chia : Dạ dầy lạnh đầy hơi, 
46. TÚC MÔ : Điềm 1/3 trên đường nối đầu ngón cái với 
gót chân. 
Chữa : Mu bàn chân sưng. 
47. XÍCH THỐN : Bí Huyền 1 lên 4 khoát. 
Công năng : Điềm mạnh làm chân 121 bên giật run mạnh. 
48. XÍCH ТОЁ : Bí Huyền 2 xuống 6 khoát, vào phía trong 
4 khoát. | 
Công năng: Hach to bên có đối bền. 


Lam giãn gân chân bên đối bên. 


A. HƯỚNG DẪN VI TRÍ HUYỆT : 
Lương Y HUỲNH THỊ LỊCH 
В. ХАС ĐỊNH МОС GIẢI PHẪU : 
Hác эт НО KIÊN 
С. TRỢ GIÁO HUẤN LUYÉN 
Bác gi LẺ VĂN LIÊN 


MUC 106 


Trang 
1 — Lời giới thiệu 3 
e — Lời nói đầu. 6 
4-- Phần Một: 8 
= Хий xử 
= Đại cương 
4-- Phần Hai: 30 
— Hài học thuộc làng đành cho y sinh 
— Thập Thủ Chỉ Dao 
— Phòng và xü trí tai biến. Tiến hành 
những thủ thuật « Thập Thủ Đạo? 
5— Phần Ва: 43 
— Tri liệu. Phần phụ thêm: Mật 50 
bệnh án 
6— thầu Bốn : 64 


— Bång tra huyệt vị theo vùng và theo 

vần А, В, C với công đụng chữa bệnh, 
— Huyệt trên đầu, mặt, cô. 
— Huyệt trên phần vai, lưng; ngue. 


— Huyệt trên đùi, cảng chân, bàn chân, 


